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TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           BỘ MÔN LOGISTICS & QLCCƯ
                     
 Đà Nẵng, ngày 02 tháng 03  năm 2026
[bookmark: _Toc230848324][bookmark: _Toc232485920]GIAO NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
[bookmark: _Toc230848325][bookmark: _Toc232485921]Năm học: 2025 – 2026
1. Thông tin tác giả thực hiện 
· Họ và tên sinh viên: Đặng Thị Nhật Yên
· Chuyên ngành: Logistics và quản lý chuỗi cung ứng 
· Trình độ đào tạo:  Đại học 
· Khóa học: 2022 - 2026
2. Tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp 
“HOÀN THIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN HẢI”
3. Các số liệu ban đầu thực hiện Khóa luận tốt nghiệp  
4. Các bảng biểu
5. Cán bộ hướng dẫn 
· ThS. Nguyễn Thị Thu Hà
6. Ngày giao nhiệm vụ làm Khóa luận tốt nghiệp 
· 02/03/2026 
7. Ngày sinh viên phải hoàn thành Khóa luận tốt nghiệp 
· 25/05/2026 
Giảng viên hướng dẫn


TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  KHOA KINH TẾ                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
           BỘ MÔN LOGISTICS & QLCCƯ
[bookmark: _Toc232485922]                                             Đà Nẵng, ngày ….. tháng ……  năm 2026

[bookmark: _Toc232485923]MẪU ĐƠN KHAI BÁO SỬ DỤNG AI
Khai báo của Sinh viên về việc Sử dụng Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh có Trách nhiệm 
Tôi, …………………………………………………, cam đoan rằng tôi đã sử dụng có trách nhiệm các công cụ Trí tuệ Nhân tạo Tạo sinh (GenAI) trong quá trình chuẩn bị Khóa luận này. 
Bằng việc ký vào đơn này, tôi xác nhận các nội dung sau: 
1. Khai báo sử dụng AI 
Vui lòng cho biết bạn có sử dụng bất kỳ công cụ AI tạo sinh nào (ví dụ: ChatGPT, Gemini, v.v.) trong việc tạo ra bài làm này hay không: 
· ☐ Có, tôi có sử dụng các công cụ AI trong bài đánh giá này. 
· ☐ Không, tôi không sử dụng bất kỳ công cụ AI nào. 
2. Chi tiết về việc sử dụng AI (Nếu bạn chọn "Có" ở trên) 
· Các công cụ AI đã sử dụng:  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................  
· Mục đích sử dụng AI (ví dụ: tìm ý tưởng, soạn thảo, tóm tắt, chỉnh sửa):  
................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................................................................................... 
· Các phần cụ thể có sự hỗ trợ của AI:   ................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
· Tôi xác nhận rằng tôi đã xem xét kỹ lưỡng và xác thực tất cả nội dung do AI tạo ra về tính chính xác, tính nguyên bản và sự phù hợp. 
                o      ☐ Có 
3. Liêm chính, Trách nhiệm Học thuật và Tuân thủ Đạo đức và Pháp luật 
· Tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung của bài nộp này và xác nhận rằng AI chỉ được sử dụng như một công cụ hỗ trợ, không phải là tác giả chính cho bài làm của tôi. 
· Tôi xác nhận rằng AI không được sử dụng để ngụy tạo, làm giả hoặc thao túng dữ liệu. 
· Tôi đã đảm bảo rằng không có dữ liệu bí mật hoặc riêng tư nào được chia sẻ với các công cụ AI mà không có sự cho phép thích hợp. 
· Tôi đã tuân thủ tất cả các yêu cầu pháp lý liên quan đến bảo vệ dữ liệu và sở hữu trí tuệ, đồng thời đã trích dẫn nguồn một cách thích hợp. 
· Bài đánh giá này phản ánh nỗ lực trí tuệ cá nhân của tôi, và trách nhiệm đối với bài làm này hoàn toàn thuộc về cá nhân tôi. 
Cam kết 
· Tôi hiểu rằng bất kỳ sự thiếu tuân thủ nào đối với việc sử dụng AI có trách nhiệm, bao gồm việc không khai báo sử dụng AI hoặc trình bày sai sự thật, có thể dẫn đến việc Khóa luận tốt nghiệp của tôi bị từ chối mà không cần xem xét thêm. 
· Bằng việc ký vào đơn này, tôi khẳng định rằng bài nộp này phản ánh trung thực bài làm của tôi và tôi đã tuân thủ các nguyên tắc sử dụng AI có trách nhiệm. 
 
	  Chữ ký:   ___________________    Ngày: _______________________ 





[bookmark: _Toc232485924]LỜI MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc232485925]1. Lý do chọn đề tài
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Song song với sự phát triển đó, thủ tục hải quan được xem là một trong những khâu quan trọng quyết định tốc độ lưu thông hàng hóa, hiệu quả hoạt động logistics cũng như uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Hiện nay, cùng với quá trình cải cách và hiện đại hóa ngành Hải quan, hệ thống thủ tục hải quan điện tử đã được triển khai rộng rãi thông qua hệ thống VNACCS/VCIS, cơ chế một cửa quốc gia và các chính sách tạo thuận lợi thương mại. Điều này giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu. Tuy nhiên, trên thực tế, quá trình thực hiện thủ tục hải quan tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp không ít khó khăn như sai sót trong khai báo, chậm trễ xử lý chứng từ, thiếu sự đồng bộ trong quản lý hồ sơ, cũng như những hạn chế trong việc cập nhật chính sách pháp luật mới.
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics, giao nhận vận tải và hỗ trợ thủ tục xuất nhập khẩu. Trong những năm gần đây, công ty đã không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, gia tăng số lượng khách hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tuy nhiên, thông qua quá trình tìm hiểu và thực tập thực tế tại công ty, tác giả nhận thấy quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: thời gian xử lý chứng từ còn kéo dài, việc phối hợp giữa các bộ phận đôi lúc chưa hiệu quả, hệ thống lưu trữ dữ liệu chưa đồng bộ, khả năng xử lý tình huống phát sinh của một số nhân viên còn hạn chế và công tác kiểm soát rủi ro chưa thực sự chặt chẽ. Những vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa mà còn làm phát sinh thêm chi phí và ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của việc tối ưu hóa khâu thông quan hàng hóa, cùng với mong muốn vận dụng những kiến thức lý thuyết đã tích lũy tại nhà trường vào thực tiễn, em quyết định chọn đề tài: "Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải" làm Khóa luận tốt nghiệp của mình. Đề tài hướng đến việc giải quyết những vướng mắc hiện tại, từ đó kiến nghị các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và hiệu quả hoạt động xuất khẩu của công ty.
[bookmark: _Toc232485926]2. Mục tiêu nghiên cứu
[bookmark: _Toc230848329][bookmark: _Toc232485927]2.1. Mục tiêu chung
Trên cơ sở hệ thống hóa lý luận về quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, kết hợp với việc phân tích, đánh giá thực trạng thực hiện quy trình này tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải, đề tài sẽ xác định những điểm mạnh, điểm yếu, nguyên nhân của các tồn tại và từ đó đề xuất một hệ thống giải pháp đồng bộ, khả thi nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu của công ty. Qua đó, giúp công ty nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro pháp lý và chi phí phát sinh.
2.2. Mục tiêu cụ thể
· Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến thủ tục hải quan và quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu. 
· Phân tích và đánh giá thực trạng quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải trong giai đoạn nghiên cứu. 
· Xác định những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến hiệu quả thực hiện thủ tục hải quan tại công ty. 
· Đề xuất các giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu tại công ty trong thời gian tới.
[bookmark: _Toc232485928]3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của đề tài là quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải. Trong đó, trọng tâm được đặt vào:
· Quy trình khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS.
· Quy trình chuẩn bị, kiểm tra và nộp bộ chứng từ hải quan (hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, chứng nhận xuất xứ C/O, các giấy phép chuyên ngành nếu có).
· Quy trình xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình làm thủ tục (luồng đỏ, kiểm tra thực tế, điều chỉnh tờ khai, xử lý vi phạm).
· Công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ sau thông quan và đối phó với kiểm tra sau thông quan.
Đề tài cũng nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình như: năng lực nhân sự, sự phối hợp giữa các bộ phận, mối quan hệ với đại lý hải quan (nếu có) và cơ quan hải quan.
[bookmark: _Toc232485929]4. Phương pháp nghiên cứu
Để đảm bảo tính khách quan, chính xác và khoa học, đề tài sử dụng kết hợp các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng dưới đây:
[bookmark: _Toc230848332][bookmark: _Toc232485930]4.1. Phương pháp thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu thứ cấp
Dữ liệu thứ cấp được thu thập từ nhiều nguồn khác nhau như:
· Các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động hải quan và xuất nhập khẩu như Luật Hải quan, các Nghị định và Thông tư hướng dẫn. 
· Giáo trình, sách chuyên ngành, bài báo khoa học, luận văn và các tài liệu nghiên cứu liên quan đến thủ tục hải quan và hoạt động xuất khẩu. 
· Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, tài liệu nội bộ, hồ sơ xuất khẩu và quy trình nghiệp vụ tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải. 
Thu thập dữ liệu sơ cấp
Dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua:
· Phương pháp quan sát thực tế quá trình xử lý chứng từ, khai báo hải quan điện tử và thông quan hàng hóa tại công ty. 
· Phương pháp phỏng vấn nhân viên thuộc bộ phận xuất nhập khẩu, chứng từ và giao nhận nhằm thu thập thông tin liên quan đến thực trạng quy trình và các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện. 
· Phương pháp khảo sát nội bộ nhằm đánh giá hiệu quả phối hợp công việc và khả năng ứng dụng công nghệ trong xử lý thủ tục hải quan. 
[bookmark: _Toc230848333][bookmark: _Toc232485931]4.2. Phương pháp phân tích dữ liệu
Phương pháp thống kê mô tả
Phương pháp này được sử dụng để tổng hợp, trình bày và mô tả các số liệu liên quan đến hoạt động xuất khẩu của công ty như số lượng lô hàng, thời gian xử lý chứng từ, tỷ lệ sai sót trong khai báo và kết quả phân luồng tờ khai hải quan.
Phương pháp phân tích và so sánh
Tác giả tiến hành phân tích quy trình thủ tục hải quan thực tế tại công ty và đối chiếu với các quy định hiện hành của pháp luật nhằm đánh giá mức độ phù hợp và hiệu quả thực hiện. Đồng thời, phương pháp so sánh còn được sử dụng để đánh giá sự thay đổi trong hoạt động xuất khẩu của công ty qua các năm.
Phương pháp tổng hợp và suy luận logic
Sau khi thu thập và phân tích dữ liệu, tác giả tiến hành tổng hợp các kết quả nghiên cứu để đánh giá thực trạng quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu tại công ty. Từ đó đưa ra các giải pháp và kiến nghị phù hợp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp.






















[bookmark: _Toc232485932]LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp này, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Ban Giám hiệu cùng toàn thể quý Thầy Cô giáo Trường Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng, đặc biệt là quý Thầy Cô thuộc Khoa Kinh tế. Những kiến thức nền tảng và chuyên môn quý báu từ quý Thầy Cô chính là hành trang quan trọng giúp em có được nền tảng vững chắc để thực hiện nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp.
Đặc biệt, em xin gửi lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất đến Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà. Cô chính là người đã trực tiếp hướng dẫn và tận tình chỉ bảo em trong suốt quá trình thực hiện khóa luận. Những chỉ dẫn khoa học cùng sự động viên kịp thời của Cô không chỉ giúp em hoàn thành tốt khóa luận mà còn giúp em nâng cao tư duy nghiên cứu và khả năng giải quyết vấn đề trong thực tiễn.
Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải cùng các anh chị trong bộ phận Logistics đã tạo điều kiện, hỗ trợ và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế quý báu trong suốt thời gian em thực tập tại công ty. Những trải nghiệm này đã giúp em hiểu rõ hơn về hoạt động logistics và xuất nhập khẩu, đồng thời góp phần quan trọng trong việc hoàn thiện khóa luận.
Mặc dù đã nỗ lực hết mình, song do kiến thức và kinh nghiệm của bản thân em vẫn còn nhiều hạn chế, trong quá trình thực tập, hoàn thiện khóa luận này em không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được những góp ý từ quý Thầy Cô cũng như quý Công ty, để em có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho công việc sau này.
Em xin chân thành cảm ơn!
Đà Nẵng, ngày 25 tháng 05 năm 2026
Sinh viên thực hiện
Đặng Thị Nhật Yên [image: thuvienvector]
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[bookmark: _Toc232485936]CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN TRONG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU
[bookmark: _Toc232485937]1.1 Tổng quan về hoạt động xuất khẩu
[bookmark: _Toc232485938]1.1.1 Khái niệm xuất khẩu
Theo quy định tại Điều 28 Luật Thương mại 2005 về xuất khẩu hàng hóa cụ thể như sau: Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc232485939]1.1.2 Vai trò của xuất khẩu đối với doanh nghiệp
Thông qua hoạt động xuất khẩu, doanh nghiệp thực hiện được mục tiêu cơ bản của mình đó là lợi nhuận, một mục tiêu mà mọi doanh nghiệp đều phải  hướng tới. Lợi nhuận là mục tiêu đầu tiên cũng như mục tiêu quan trọng nhất của doanh nghiệp, nó quyết định và chi phối các hoạt động khác như: nghiên cứu, tìm kiếm thị  trường mới; thu mua và tạo nguồn hàng; tiến hành các hoạt động dự trữ, dịch vụ...
Xuất khẩu là hoạt động quan hệ mật thiết với khách hàng quốc tế, ảnh hưởng đến niềm tin cũng như khả năng tái tạo nhu cầu của họ. Do vậy, đó cũng là một vũ khí cạnh tranh sắc bén của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế.
Xuất khẩu tạo thêm việc làm cho người lao động của doanh nghiệp, nó làm tăng thêm thu nhập của họ đồng thời cũng phát huy được sự sáng tạo của người lao động
Xuất khẩu dẫn tới sự hợp tác giữa các nhà khoa học và các doanh nghiệp một cách thiết thực từ phía nhà sản xuất, nó khơi thông nguồn chất xám trong và ngoài nước
[bookmark: _Toc232485940]1.1.3 Các hình thức xuất khẩu
Các hình thức xuất khẩu là nền tảng chiến lược giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế. Hiểu rõ từng phương thức xuất khẩu giúp tối ưu chi phí, tăng kiểm soát và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.
Các hình thức xuất khẩu là yếu tố cốt lõi trong chiến lược mở rộng thị trường quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam. Trong bối cảnh năm 2025, khi thương mại toàn cầu hồi phục mạnh mẽ sau dịch và chuyển đổi số đang diễn ra sâu rộng, việc hiểu và lựa chọn đúng phương thức xuất khẩu phù hợp là yếu tố sống còn để doanh nghiệp cạnh tranh và phát triển bền vững.


· [bookmark: _Toc230848342][bookmark: _Toc232485941]Xuất khẩu trực tiếp
Xuất khẩu trực tiếp là hình thức mà doanh nghiệp tự thực hiện toàn bộ quy trình bán hàng ra nước ngoài. Doanh nghiệp phải chủ động đàm phán, ký kết hợp đồng và quản lý giao dịch quốc tế. Hình thức này giúp kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh nhưng đòi hỏi kiến thức về ngoại ngữ, pháp lý quốc tế và khả năng tiếp thị. Xuất khẩu trực tiếp phù hợp với các doanh nghiệp có quy mô lớn, có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm trong thương mại quốc tế.
Lợi ích:
Kiểm soát trực tiếp: Chủ động quản lý toàn bộ quy trình giao dịch và xây dựng quan hệ với đối tác nước ngoài.
Tối ưu hóa lợi nhuận: Loại bỏ chi phí trung gian, tăng biên lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Hạn chế:
Rủi ro cao: Doanh nghiệp phải tự xử lý các vấn đề liên quan đến pháp lý, thanh toán quốc tế và hải quan.
Chi phí đầu tư lớn: Cần đầu tư vào nhân sự có chuyên môn cao, công nghệ và mạng lưới phân phối quốc tế.
· [bookmark: _Toc230848343][bookmark: _Toc232485942]Xuất khẩu gián tiếp
Xuất khẩu gián tiếp là phương thức doanh nghiệp sử dụng trung gian như đại lý hoặc công ty xuất khẩu để đưa hàng ra nước ngoài. Hình thức này giúp giảm rủi ro trong giao dịch quốc tế và tiết kiệm nguồn lực cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, doanh nghiệp khó kiểm soát trực tiếp các giao dịch và có thể phụ thuộc vào đơn vị trung gian. Xuất khẩu gián tiếp phù hợp với các doanh nghiệp nhỏ, hạn chế về nguồn lực và kinh nghiệm xuất khẩu.
Lợi ích:
Giảm thiểu rủi ro: Bên trung gian hỗ trợ toàn bộ quy trình xuất khẩu, từ thủ tục hải quan đến thanh toán quốc tế.
Tiết kiệm nguồn lực: Không cần đầu tư nhiều vào nhân sự và hạ tầng quốc tế.


Hạn chế:
Phụ thuộc vào trung gian: Khó kiểm soát chất lượng dịch vụ và mối quan hệ với đối tác quốc tế.
Giảm lợi nhuận: Phải trả phí hoa hồng hoặc phần trăm lợi nhuận cho trung gian.
· [bookmark: _Toc230848344][bookmark: _Toc232485943]Gia công xuất khẩu
Gia công xuất khẩu là hình thức mà doanh nghiệp trong nước sản xuất hàng hóa theo yêu cầu của đối tác nước ngoài. Nguyên liệu sản xuất thường do đối tác cung cấp, trong khi doanh nghiệp trong nước chỉ thực hiện sản xuất và nhận phí gia công. Đây là phương thức phổ biến tại các nước có nguồn lao động dồi dào và chi phí thấp. Gia công xuất khẩu giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, nhưng dễ phụ thuộc vào đối tác nước ngoài và biên lợi nhuận thường thấp.
Lợi ích:
Tạo việc làm: Giúp tận dụng nguồn lao động dồi dào và giá rẻ tại Việt Nam.
Giảm rủi ro về đầu ra: Sản phẩm được đảm bảo tiêu thụ theo hợp đồng gia công.
Hạn chế:
Phụ thuộc vào đối tác: Doanh nghiệp bị giới hạn trong việc tự do sáng tạo và phát triển thương hiệu.
Biên lợi nhuận thấp: Thu nhập chủ yếu dựa trên chi phí gia công, khó nâng cao lợi nhuận.
· [bookmark: _Toc230848345][bookmark: _Toc232485944]Xuất khẩu tại chỗ
Xuất khẩu tại chỗ là hình thức bán hàng mà hàng hóa được giao trực tiếp trên lãnh thổ nước xuất khẩu nhưng thanh toán theo hợp đồng ngoại thương. Điều này giúp tiết kiệm chi phí logistics và thủ tục hải quan.
· [bookmark: _Toc230848346][bookmark: _Toc232485945]Tạm xuất tái nhập, tạm nhập tái xuất
Đây là hình thức xuất khẩu tạm thời và nhập khẩu trở lại hoặc ngược lại. Mục đích có thể là bảo hành, sửa chữa hoặc triển lãm thương mại quốc tế. Đây là hình thức linh hoạt nhưng cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định hải quan.


[bookmark: _Toc232485946]1.2 Tổng quan về thủ tục Hải quan
[bookmark: _Toc232485947]1.2.1 Khái niệm thủ tục Hải quan
Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.
Tại Điều 21 Luật Hải quan 2014 quy định về thủ tục hải quan như sau: Khi làm thủ tục hải quan, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm:
Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;
Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan;
Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải quan.
[bookmark: _Toc232485948]1.2.2 Vai trò của thủ tục Hải quan
[bookmark: _Toc230848350][bookmark: _Toc232485949]Vai trò của thủ tục hải quan rất quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu cũng như quản lý kinh tế quốc gia. Cụ thể:
Ngăn chặn hàng hóa cấm và nguy hiểm: Thủ tục hải quan giúp kiểm soát, ngăn chặn các mặt hàng cấm, hàng hóa nguy hiểm, vũ khí, chất ma túy và các sản phẩm vi phạm pháp luật khác không được phép nhập cảnh hoặc xuất cảnh, qua đó bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội.
Chống buôn lậu và gian lận thương mại: Thủ tục hải quan là công cụ quan trọng để ngăn chặn các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ngoại hối qua biên giới, góp phần bảo vệ thị trường trong nước và quyền lợi người tiêu dùng.
Thu thuế và tăng nguồn thu ngân sách: Thủ tục hải quan giúp xác định, thu đúng và thu đủ các loại thuế, phí liên quan đến hàng hóa xuất nhập khẩu như thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, góp phần quan trọng vào nguồn thu ngân sách nhà nước.
Thống kê và quản lý kinh tế vĩ mô: Thông qua thủ tục hải quan, cơ quan quản lý thu thập dữ liệu thống kê về hàng hóa xuất nhập khẩu, giúp Nhà nước xây dựng chính sách thuế, thương mại quốc gia, giám sát thị trường và đánh giá các thỏa thuận thương mại quốc tế.
Thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế: Thủ tục hải quan góp phần tạo thuận lợi thương mại, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy hội nhập kinh tế quốc tế và phát triển kinh tế đối ngoại.
Tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại: Thủ tục hải quan giúp đảm bảo hàng hóa lưu thông hợp pháp, minh bạch và nhanh chóng qua biên giới, giảm thiểu rủi ro, tránh ùn tắc tại cửa khẩu, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc232485950]1.2.3 Nguyên tắc thực hiện thủ tục Hải quan
Căn cứ quy định tại Điều 16 Luật Hải quan 2014, nguyên tắc tiến hành thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan như sau:
(1) Hàng hóa, phương tiện vận tải phải được làm thủ tục hải quan, chịu sự kiểm tra, giám sát hải quan; vận chuyển đúng tuyến đường, đúng thời gian qua cửa khẩu hoặc các địa điểm khác theo quy định của pháp luật.
(2) Kiểm tra, giám sát hải quan được thực hiện trên cơ sở áp dụng quản lý rủi ro nhằm bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về hải quan và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
(3) Hàng hóa được thông quan, phương tiện vận tải được xuất cảnh, nhập cảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục hải quan.
(4) Thủ tục hải quan phải được thực hiện công khai, nhanh chóng, thuận tiện và theo đúng quy định của pháp luật.
(5) Việc bố trí nhân lực, thời gian làm việc phải đáp ứng yêu cầu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh.
[bookmark: _Toc232485951]1.3 Quy trình thủ tục Hải quan đối với hàng xuất khẩu
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[bookmark: _Toc232485953]1.3.1 Xác định loại hàng hóa xuất khẩu
Ở bước này, doanh nghiệp phải kiểm tra xem hàng hóa xuất khẩu thuộc nhóm nào và chịu quy định ra sao. Mỗi loại mặt hàng có thể yêu cầu thủ tục khác nhau: ví dụ, hàng nông sản, thực phẩm, dược phẩm thường phải kiểm tra chất lượng và có chứng nhận y tế/khoa học kỹ thuật do cơ quan chuyên ngành cấp.
Hàng công nghiệp, máy móc có thể không cần kiểm tra chuyên ngành nhưng vẫn phải khai đúng mã HS và tên hàng (mô tả hàng hóa) để không bị phân luồng kiểm tra sai. Nếu hàng hóa nằm trong danh mục cấm hoặc hạn chế, doanh nghiệp sẽ không thể làm thủ tục thông quan nếu không có giấy phép hoặc không đáp ứng quy định.
Do đó, cần tra cứu mã HS và kiểm tra danh mục hàng cấm/hạn chế trên hệ thống của Tổng cục Hải quan hoặc các văn bản hướng dẫn liên quan.
[bookmark: _Toc232485954]1.3.2 Ký kết hợp đồng ngoại thương
Sau khi xác định được sản phẩm và điều kiện xuất khẩu, doanh nghiệp tiến hành đàm phán và ký kết hợp đồng ngoại thương với khách hàng hoặc nhà nhập khẩu. Hợp đồng ngoại thương (Sale Contract) quy định rõ về mặt hàng, số lượng, giá cả, phương thức giao nhận (theo incoterms như FOB, CIF, EXW, v.v.) và điều khoản thanh toán.
Một hợp đồng chi tiết và chuẩn xác sẽ làm cơ sở cho các bước tiếp theo: chuẩn bị chứng từ, thực hiện lệnh giao hàng và làm thủ tục hải quan.
Theo kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất khẩu, việc soạn thảo kỹ các điều khoản về giao nhận và trách nhiệm của các bên sẽ giúp giảm thiểu rủi ro khi phát sinh tranh chấp hoặc thay đổi đơn hàng.
Hợp đồng ngoại thương còn là cơ sở để lập hóa đơn thương mại và các chứng từ thanh toán, nên cần hoàn thiện trước khi làm hồ sơ xuất khẩu.
[bookmark: _Toc232485955]1.3.3 Chuẩn bị bộ chứng từ xuất khẩu
Để làm thủ tục hải quan xuất khẩu, doanh nghiệp cần chuẩn bị một bộ chứng từ đầy đủ và chính xác. Các chứng từ cơ bản thường bao gồm:
· Hợp đồng mua bán/đơn hàng (Sale Contract) giữa người xuất khẩu và đối tác.
· Hóa đơn thương mại xuất khẩu (Commercial Invoice): liệt kê chi tiết giá trị từng loại mặt hàng.
· Vận đơn (Bill of Lading): do hãng tàu hoặc hãng vận chuyển cung cấp, dùng làm bằng chứng đã gửi hàng.
· Phiếu đóng gói (Packing List): ghi rõ kích thước, số lượng kiện hàng và thành phần bên trong.
· Giấy chứng nhận xuất xứ (Certificate of Origin, C/O) nếu khách yêu cầu hoặc đối tượng hàng cần C/O để hưởng ưu đãi thuế.
· Giấy phép xuất khẩu (nếu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép, ví dụ như một số khoáng sản, lâm sản,…).
· Các giấy tờ chuyên ngành: như giấy chứng nhận kiểm dịch (đối với nông sản), giấy kiểm nghiệm hóa chất, dược phẩm, v.v., nếu pháp luật quy định.
· Chứng từ thanh toán hoặc bảo lãnh ngân hàng (theo điều khoản hợp đồng, nếu có yêu cầu).
· Giấy tờ vận chuyển và bảo hiểm (vận đơn, hợp đồng vận tải, hợp đồng bảo hiểm) nếu cần thiết.
Những tài liệu này phải được kiểm tra kỹ về tính chính xác và đầy đủ trước khi nộp cho cơ quan hải quan. Chuẩn bị tốt bộ chứng từ giúp doanh nghiệp tránh được việc hải quan yêu cầu bổ sung, thay đổi sau khi đã khai báo.
[bookmark: _Toc232485956]1.3.4 Khai và truyền tờ khai hải quan điện tử
Sau khi hàng hóa đã sẵn sàng tại cảng hoặc kho, doanh nghiệp (hoặc đại lý hải quan) sẽ lập tờ khai hải quan xuất khẩu trên hệ thống điện tử của Tổng cục Hải quan (VNACCS/VCIS).
Trong tờ khai, người khai phải kê khai chính xác thông tin về người xuất khẩu, người nhập khẩu, mô tả hàng hóa, mã HS, số lượng, đơn giá, tổng giá trị lô hàng và các loại thuế phải nộp (nếu có).
Sau khi nhập xong thông tin, tờ khai sẽ được truyền qua cổng hải quan để nhận số tờ khai và phân luồng kiểm tra. Khai báo điện tử giúp rút ngắn thời gian làm thủ tục, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu minh bạch cho việc quản lý nhập xuất khẩu.
[bookmark: _Toc232485957]1.3.5 Chuẩn bị hồ sơ hải quan theo phân luồng
Sau khi tờ khai điện tử được chấp nhận, hàng hóa sẽ được phân luồng kiểm tra tự động theo hệ thống: luồng xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ. Dựa vào kết quả phân luồng này, doanh nghiệp cần chuẩn bị các tài liệu để trình hải quan:
Tờ khai luồng xanh: Hàng hóa được thông quan ngay mà không cần kiểm tra thực tế. Đối với luồng xanh, doanh nghiệp chỉ cần đảm bảo bộ hồ sơ điện tử đã khai và các chứng từ nêu trên hợp lệ, không cần nộp bản giấy (trừ trường hợp hải quan yêu cầu).
Tờ khai luồng vàng: Hải quan chỉ kiểm tra hồ sơ giấy. Doanh nghiệp phải nộp bản in của bộ chứng từ (hợp đồng, invoice, C/O, phiếu đóng gói, giấy phép, v.v.) cho cơ quan hải quan để kiểm tra tính hợp lệ. Nếu hồ sơ đầy đủ và chính xác, hải quan sẽ cho thông quan mà không cần kiểm tra hàng thực tế.
Tờ khai luồng đỏ: Hàng hóa phải trải qua cả kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế (cân, đo, thử nghiệm). Trong trường hợp này, ngoài việc nộp bộ hồ sơ giấy, doanh nghiệp còn phải đưa hàng vào khu vực kiểm tra của hải quan để cơ quan chức năng giám định.
Sau khi kiểm tra xong (bao gồm đối chiếu mã hàng, đối chiếu khối lượng, chứng từ, v.v.) và đóng thuế đầy đủ, hải quan sẽ cấp phép thông quan cho lô hàng.
Các quy định về phân luồng nêu trên được áp dụng tự động qua hệ thống điện tử, giúp giảm thiểu thủ tục và thời gian cho các lô hàng không có sai phạm. Doanh nghiệp cần lưu ý kiểm tra kỹ kết quả phân luồng ngay sau khi khai báo để biết cần chuẩn bị gì.
[bookmark: _Toc232485958]1.3.6 Thông quan và thanh lý tờ khai
Khi đã hoàn tất việc kiểm tra (nếu có) và nộp đủ các khoản thuế, phí (nếu yêu cầu), cơ quan hải quan sẽ thông quan lô hàng. Cụ thể, hải quan sẽ cấp chứng từ thông quan (thanh lý tờ khai) để doanh nghiệp xuất hàng ra cảng hoặc kho ngoại quan, thực hiện giao hàng cho bên nhập khẩu.
Sau khi hàng hóa rời cảng, doanh nghiệp cần lưu trữ toàn bộ hồ sơ liên quan (tờ khai hải quan, chứng từ thanh toán thuế, giấy phép, v.v.) trong thời gian tối thiểu 05 năm để phục vụ cho kiểm tra sau này.
Thông quan thành công đánh dấu kết thúc chuỗi quy trình làm thủ tục hải quan xuất khẩu của lô hàng.
[bookmark: _Toc232485959]1.4 Hệ thống chứng từ Hải quan
[bookmark: _Toc232485960]1.4.1 Tờ khai Hải Quan
Tờ khai hải quan là một loại văn bản mà ở đó chủ hàng phải kê khai thông tin về hàng hóa đó để lực lượng hải quan kiểm tra khi hàng hóa được xuất nhập khẩu vào một quốc gia. Thuật ngữ “tờ khai hải quan” trong tiếng anh là “Customs Declaration”
Tờ khai hải quan là một phần bắt buộc phải có trong quá trình xuất nhập khẩu hàng hóa. Nếu không có tờ khai hải quan hoặc kê khai không chính xác, tất cả các hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu của bạn có thể bị đình chỉ hoặc gặp các vấn đề pháp lý nghiêm trọng. Vì vậy, việc điền tờ khai hải quan một cách chính xác và đầy đủ là điều hết sức quan trọng.
Mẫu tờ khai hải quan gồm những nội dung : ( Phụ lục 1.1)
Thông tin chung:
· Số tờ khai, ngày khai báo.
· Loại hình xuất nhập khẩu (kinh doanh, gia công, sản xuất xuất khẩu, quá cảnh).
· Mã cơ quan hải quan tiếp nhận tờ khai.
Thông tin về người khai hải quan:
· Tên, địa chỉ, mã số thuế của doanh nghiệp xuất khẩu hoặc nhập khẩu.
· Thông tin người đại diện khai báo hải quan.
Thông tin về lô hàng:
· Số lượng, khối lượng hàng hóa.
· Phương thức vận chuyển (đường biển, hàng không, đường bộ, đường sắt).
· Địa điểm lưu kho hoặc cảng nhập/xuất hàng.
Thông tin về hàng hóa:
· Mô tả hàng hóa (tên, chủng loại, quy cách).
· Mã HS (Harmonized System Code) để phân loại hàng hóa.
· Xuất xứ hàng hóa (nước sản xuất).
· Đơn vị tính (kg, tấn, cái, lít).
Trị giá và thuế suất:
· Đơn giá và tổng trị giá hàng hóa.
· Loại tiền tệ thanh toán.
· Các khoản thuế áp dụng: Thuế nhập khẩu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt(nếu có).
Thông tin về các giấy tờ chứng từ đi kèm:
· Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice).
· Vận đơn (Bill of Lading / Airway Bill).
· Giấy phép nhập khẩu (nếu cần).
· Các chứng từ khác liên quan đến hàng hóa theo quy định của pháp luật.
[bookmark: _Toc232485961]1.4.2 Các Hóa đơn Invoice và Packing List
Packing List — bản mô tả vật lý của lô hàng
Packing List (phiếu đóng gói) là tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về cách hàng được đóng gói: số kiện, loại kiện (thùng, pallet, container), trọng lượng (gross/net), thể tích (m³), số thứ tự kiện, ký hiệu và mã vạch, mô tả từng mặt hàng theo từng kiện. Mục tiêu chính: phục vụ công tác xếp dỡ, kiểm tra thực tế, đối soát hàng khi nhập kho hoặc khi khiếu nại hư hỏng.
Bao gồm : ( Phụ lục 1.2 )
· Số tham chiếu (Packing List no.) và ngày phát hành
· Shipper (người gửi), Consignee (người nhận), Notify party
· Số PO / hợp đồng / số hóa đơn liên quan
· Mô tả hàng hóa theo kiện: mã hàng, mô tả ngắn, số lượng/đơn vị, số kiện, loại kiện (CTN/PLT), ký hiệu & số nhận dạng (marks & numbers)
· Trọng lượng gross / net cho từng kiện và tổng trọng lượng
· Thể tích (m³) từng kiện và tổng thể tích
· Thông tin container (nếu có): container no., seal no.
· Hướng dẫn xử lý / ký hiệu nguy hiểm (nếu là hàng nguy hiểm)
Invoice (Commercial Invoice) — chứng từ thương mại và chứng từ hải quan
Commercial Invoice (hóa đơn thương mại) là chứng từ do người bán phát hành, dùng để khẳng định giá trị hàng hóa, điều kiện giao dịch (Incoterms), đơn vị tính và tổng tiền phải trả. Nó là cơ sở cho việc khai báo trị giá hải quan, lập hồ sơ thanh toán (thanh toán TT, L/C), và xác định thuế/thuế nhập khẩu, VAT, các khoản phí liên quan.
Bao gồm: ( Phụ lục 1.3 )
· Invoice no., ngày phát hành
· Thông tin người bán (seller/exporter) và người mua (buyer/importer)
· Mô tả hàng hóa chi tiết (kèm mã HS nếu có)
· Số lượng đơn vị, đơn giá/đơn vị, tổng tiền theo từng dòng
· Tổng giá trị invoice (tổng trước thuế) và tiền tệ
· Điều kiện giao hàng/Incoterms (ví dụ: CIF Shanghai, FOB Hamburg)
· Phí vận chuyển/ bảo hiểm (nếu được bao gồm)
· Country of origin (xuất xứ)
· Chữ ký/khẳng định tính chính xác (declaration)
So sánh ngắn gọn
Mục đích: Packing List phục vụ logistics; Invoice phục vụ tài chính và hải quan.
Người sử dụng chủ yếu: Packing List cho đội kho, hãng tàu, cơ quan kiểm tra; Invoice cho khách hàng, hải quan, ngân hàng.
Nội dung: Packing List chi tiết về kiện/hình thức đóng; Invoice tập trung vào mô tả hàng hóa, đơn giá, tổng giá trị và điều kiện thương mại.
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Hợp đồng ngoại thương là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán (nhà nhập khẩu và nhà xuất khẩu) có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau, theo đó nhà xuất khẩu có nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu một lượng tài sản (gọi là hàng hóa) cho nhà nhập khẩu và nhận tiền, còn nhà nhập khẩu có nghĩa vụ trả tiền và nhận hàng..
Có thể nhận thấy trong các Ví dụ về hợp đồng ngoại thương gồm : (Phụ lục 1.4)
· Bản chất của hợp đồng ngoại thương là sự thoả thuận giữa các bên ký kết.
· Chủ thể của hợp đồng là bên bán và bên mua có trụ sở kinh doanh ở các nước khác nhau. Bên bán giao một giá trị nhất định, và để đổi lại, bên mua phải trả một đôi giá (counter value) cân xứng với giá trị đó được giao.
· Đối tượng của hợp đồng này là tài sản; do được đem ra mua bán nên tài sản này trở thành hàng hoá. Hàng hoá này có thể là hàng đặc định (specific goods) và cũng có thể là hàng đồng loại (generic goods).
· Khách thể của hợp đồng là sự di chuyển quyền sở hữu hàng hoá (chuyển chủ hàng). Đây là sự khác biệt so với hợp đồng thuê mướn và hợp đồng thuê mướn không tạo ra sự chuyên chủ; khác biệt so với hợp đồng tặng biếu, vì hợp đồng tặng biếu không có sự cân xứng giữa nghĩa vụ và quyền lợi.
· Một hợp đồng ngoại thương được coi là hợp lệ cần đảm bảo các thông tin sau:
· Hợp đồng có ghi rõ số có ngày (Các chứng từ sau dựa vào thông tin trên hợp đồng để soạn thảo).
· Thông tin chi tiết về công ty của người bán và người mua (tên công ty, địa chỉ, chi tiết liên hệ…)
· Chủ đề hợp đồng bán hàng (Subject )
· Mô tả hàng hóa (Description of the goods)
· Đơn giá hàng hóa, tổng số lượng hợp đồng và tổng số tiền phải trả cụ thể trong bản hợp đồng
· Đóng gói và giao hàng (Package and shipment details)
· Discharging & Loading Port (Thông tin về cảng dỡ hàng & xếp hàng)
· Thời gian quy định cụ thể về ngày giao hàng hoặc thời gian giao hàng (Delivery date or delivery period)
· Các hình phạt áp dụng khi bên bán giao thiếu hay trễ hàng (Penalties of late shipment)
· Các điều khoản giao hàng theo Incoterm (phải có trong bản hợp đồng)
· Phương thức thanh toán (Thông thường sẽ áp dụng TTR và L/C)
· Các chứng từ cung cấp từ nhà xuất khẩu. (Đó là những giấy tờ như Số bản gốc và bản sao, thời gian chuyển giao cho nhà nhập khẩu).
· Bất khả kháng (áp dụng trong những trường hợp gặp phải chiến tranh, cấm vận, thiên tai, đình công,…)
· Giải quyết tranh chấp (thông qua trọng tài hoặc kiện tụng).
· Trong bản hợp đồng sẽ có chữ ký của người có quyền lực cao trong doanh nghiệp. (thông thường sẽ là giám đốc).
· Bản dịch của hợp đồng. (Các doanh nghiệp nên làm bản hợp đồng song ngữ, trong đó có quy định rõ về việc khi xảy ra tranh chấp sẽ sử dụng ngôn ngữ nào).
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C/O (Certificate of Origin) – giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa là văn bản hoặc các hình thức có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan, tổ chức thuộc nước, nhóm nước, hoặc vùng lãnh thổ xuất khẩu hàng hóa cấp dựa trên quy định và yêu cầu liên quan về xuất xứ, chỉ rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa đó.
Đối với bên xuất khẩu:
· Tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm
· Hưởng ưu đãi thuế quan tại nước nhập khẩu
· Hoàn thiện bộ chứng từ theo yêu cầu của đối tác
Các văn bản pháp lý quy định từng form C/O
Với từng FTA khi có hiệu lực, Bộ Công Thương sẽ có những văn bản pháp lý hướng dẫn thực hiện FTA và mẫu chứng nhận xuất xứ.


Chi tiết:
[image: kien-thuc-ve-chung-nhan-xuat-xu-CO]
[bookmark: _Toc230848843]Hình 1.1 : Các văn bản pháp lý quy định từng form C/O
PHÂN LOẠI CÁC MẪU (FORM) C/O PHỔ BIẾN
Ở bảng này, xin đưa thêm C/O form B (C/O không ưu đãi) phổ biến cho các lô hàng xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước chưa có FTA với Việt Nam.Còn lại sẽ là các form CO theo FTA ưu đãi.
[image: kien-thuc-ve-chung-nhan-xuat-xu-CO]
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Bộ hồ sơ xin cấp C/O xuất khẩu
Để xin C/O cho lô hàng xuất khẩu, Quý doanh nghiệp xuất khẩu cần chuẩn bị các chứng từ và hồ sơ sau:
· Đơn đề nghị cấp C/O (theo mẫu quy định)
· Form C/O đã in/ký
· Tờ khai hải quan hàng xuất khẩu
· Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
· Phiếu đóng gói (Packing List)
· Vận đơn (Bill of Lading/Air Waybill…)
· Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)
Tài liệu chứng minh xuất xứ nguyên vật liệu đầu vào: hóa đơn đầu vào, bảng kê thu mua, hợp đồng gia công, bảng kê lâm sản…Hoặc tờ khai nhập khẩu nếu nguyên liệu có nguồn gốc nước ngoài
Sơ đồ quy trình sản xuất ra thành phẩm
Bảng giải trình tiêu chí xuất xứ (Origin criteria)
Quy trình xin cấp C/O theo FTA (CO ưu đãi) tại Việt Nam
1. Đăng ký hồ sơ thương nhân (qua hệ thống eCoSys) nếu lần đầu xin cấp
2. Khai báo hồ sơ C/O online trên hệ thống https://ecosys.gov.vn 
3. Nộp hồ sơ (bản giấy trực tiếp hoặc online tùy theo luồng phân loại)
4. Cơ quan cấp C/O kiểm tra hồ sơ và phản hồi
5. Nộp lệ phí và nhận kết quả: C/O được cấp bản giấy có dấu mộc hoặc bản điện tử (tùy FTA và thời điểm)
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Trong hoạt động xuất nhập khẩu, ngoài những chứng từ cơ bản như hợp đồng ngoại thương, hóa đơn thương mại (invoice), phiếu đóng gói (packing list), vận đơn (bill of lading)… thì có một nhóm chứng từ thường xuyên bị doanh nghiệp bỏ sót hoặc không kịp xử lý kịp thời – giấy phép/chứng từ chuyên ngành.
Đây là những giấy tờ bắt buộc được quy định bởi các bộ, ngành quản lý chuyên môn đối với từng nhóm hàng hóa cụ thể, nhằm kiểm soát an toàn vệ sinh, nguồn gốc, hoặc điều kiện thương mại. Thiếu các loại giấy phép này, doanh nghiệp có thể bị:
· Trì hoãn thông quan
· Buộc tái xuất hoặc tiêu hủy hàng
· Xử phạt vi phạm hành chính
· Mất uy tín với đối tác quốc tế
Dưới đây là các nhóm giấy phép chuyên ngành doanh nghiệp cần lưu ý khi chuẩn bị hồ sơ xuất khẩu
Giấy kiểm dịch thực vật (Phytosanitary Certificate)
Áp dụng cho: hàng hóa có nguồn gốc thực vật như nông sản, gỗ, tre nứa, hạt giống…
Cơ quan cấp: Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Yêu cầu bắt buộc nếu: nước nhập khẩu có quy định kiểm dịch hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Lưu ý: Một số thị trường như Úc, EU, Nhật Bản rất nghiêm ngặt với các sản phẩm thực vật. Không có giấy này, hàng có thể bị tiêu hủy tại cảng đến.
Giấy kiểm dịch động vật & sản phẩm động vật
Áp dụng cho: sản phẩm từ thịt, sữa, thủy sản, trứng, mật ong, thức ăn chăn nuôi, da lông…
Cơ quan cấp: Cục Thú y – Bộ Nông nghiệp và PTNT.
Lưu ý: Cần nộp đơn đăng ký kiểm dịch trước khi hàng đến. Việc kiểm tra mẫu có thể kéo dài nếu không chuẩn bị trước.
Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP)
Áp dụng cho: thực phẩm chế biến, thực phẩm chức năng, đồ uống, gia vị…
Cơ quan cấp: Bộ Y tế, Bộ Công Thương hoặc Bộ NN&PTNT tùy loại mặt hàng.
Lưu ý: Ngoài giấy chứng nhận ATTP, nhiều trường hợp còn yêu cầu đăng ký công bố sản phẩm trước khi nhập khẩu
Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế
Áp dụng cho: máy móc, thiết bị, vật tư y tế, test nhanh, khẩu trang y tế, găng tay…
Cơ quan cấp: Bộ Y tế.
Yêu cầu phân loại rủi ro thiết bị:
· Loại A: không cần giấy phép, khai báo là đủ.
· Loại B, C, D: cần giấy phép nhập khẩu, có thể yêu cầu hồ sơ phức tạp, kiểm tra kỹ thuật…
Giấy phép xuất khẩu khoáng sản
Áp dụng cho: quặng, than đá, titan, cát, đá vôi, sỏi…
Cơ quan cấp: Bộ Tài nguyên và Môi trường hoặc địa phương được ủy quyền.
Lưu ý: Chỉ doanh nghiệp có giấy phép khai thác hợp pháp, đúng quota xuất khẩu mới được cấp phép.
Giấy phép xuất nhập khẩu hàng hóa có điều kiện
Đây là nhóm hàng hóa không bị cấm, nhưng chỉ được phép xuất hoặc nhập khẩu khi đáp ứng các điều kiện nhất định – thường là phải có giấy phép của cơ quan chuyên ngành hoặc đạt yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo quy định pháp luật.
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Một số nhóm hàng phổ biến:
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Lưu ý:
· Việc xin giấy phép cần thực hiện trước khi mở tờ khai hải quan.
· Một số giấy phép có hạn sử dụng ngắn, cần căn chỉnh lịch hàng về.
· Hồ sơ xin phép phải đồng nhất với hợp đồng, invoice, mô tả hàng hóa và mã HS.
Đây là nhóm hàng dễ gây vướng khi thông quan nếu không chuẩn bị kỹ từ đầu. Doanh nghiệp nên kiểm tra kỹ chính sách mặt hàng và sử dụng dịch vụ tư vấn nếu chưa rõ quy định.
Chứng thư hun trùng (Fumigation Certificate)
Áp dụng cho: hàng hóa dễ bị sâu mọt hoặc có bao bì bằng gỗ (pallet, thùng gỗ…)
Đơn vị thực hiện: các tổ chức được chỉ định (FCC, VinaControl, SGS…)
Lưu ý: Mỹ, Úc, New Zealand là những nước yêu cầu khắt khe nhất về chứng thư hun trùng và tiêu chuẩn ISPM-15.
C/O – Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa
C/O (Certificate of Origin) là chứng từ xác nhận xuất xứ hàng hóa từ một quốc gia/vùng lãnh thổ nhất định. Mục đích chính là giúp hàng hóa được hưởng ưu đãi thuế quan theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam đã ký kết, đồng thời chứng minh nguồn gốc rõ ràng khi xuất hoặc nhập khẩu.
Tùy theo loại hình thương mại, C/O có thể bắt buộc hoặc không bắt buộc. Tuy nhiên, trong phần lớn trường hợp, nếu không có C/O, doanh nghiệp sẽ mất cơ hội được hưởng thuế suất ưu đãi, dẫn đến chi phí nhập khẩu tăng đáng kể.
Hiện Việt Nam áp dụng nhiều mẫu C/O như:
· Form D (ASEAN nội khối)
· Form E (ASEAN – Trung Quốc)
· Form AK (ASEAN – Hàn Quốc)
· Form CPTPP, EUR.1 (EVFTA),…
Tương ứng với từng hiệp định, mỗi loại C/O có quy định cụ thể về tiêu chí xuất xứ và hồ sơ kèm theo.
Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ các chứng từ: hợp đồng, invoice, packing list, tờ khai xuất khẩu, quy trình sản xuất, bảng định mức… để chứng minh sản phẩm đạt tiêu chí xuất xứ (WO, CTC, VA…).
C/O được cấp bởi:
· Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương
· VCCI (Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam)
· Doanh nghiệp đủ điều kiện có thể tự chứng nhận xuất xứ theo quy định FTA
Lưu ý:
· C/O phải phù hợp với hồ sơ và khai báo hải quan
· Nên xin cấp đúng thời điểm để được hưởng ưu đãi thuế
· Vi phạm về C/O (khai sai, làm giả) sẽ bị xử phạt nghiêm, ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp
C/O là một loại chứng từ đặc biệt có tác động trực tiếp đến chi phí thuế và khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trong xuất nhập khẩu. Việc hiểu rõ, chuẩn bị và sử dụng đúng C/O là điều kiện cần thiết để tối ưu lợi ích thương mại quốc tế.
Giấy chứng nhận chất lượng (C/Q)
C/Q (Certificate of Quality) là giấy chứng nhận do nhà sản xuất cung cấp, xác nhận hàng hóa đã được sản xuất đúng theo tiêu chuẩn chất lượng công bố (TCVN, ISO, ASTM…). Đây không phải là giấy phép do cơ quan quản lý nhà nước cấp, nhưng là tài liệu bắt buộc trong nhiều bộ hồ sơ kiểm tra chất lượng hoặc chứng nhận hợp chuẩn – hợp quy.
C/Q thường đi kèm các lô hàng nhập khẩu thiết bị, vật tư công nghiệp, máy móc, vật liệu xây dựng…
Dù không thay thế giấy phép quản lý chuyên ngành, nhưng C/Q giúp chứng minh nguồn gốc và chất lượng sản phẩm khi khai báo với cơ quan chức năng.
Giấy chứng nhận hợp quy (CR)
Chứng nhận hợp quy (CR) là giấy phép bắt buộc đối với hàng hóa thuộc danh mục quản lý theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN). Loại giấy này được cấp bởi tổ chức chứng nhận được chỉ định, sau khi sản phẩm đạt kết quả thử nghiệm theo đúng quy chuẩn kỹ thuật.
Áp dụng cho: thiết bị điện – điện tử, vật liệu xây dựng, xe cơ giới, đồ chơi trẻ em, thiết bị viễn thông, v.v.
Có thể xin theo phương thức chứng nhận hợp quy từng lô (nếu nhập không thường xuyên) hoặc chứng nhận hợp quy theo hợp đồng dài hạn.
[bookmark: _Toc232485979]1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến thủ tục Hải quan
Thủ tục hải quan là một quy trình pháp lý và hành chính phức tạp, chịu tác động đa chiều từ nhiều yếu tố khác nhau. Việc xác định và phân tích các yếu tố này có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hải quan cũng như hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Dưới đây là các nhóm yếu tố chính:
Nhóm yếu tố pháp lý - chính sách
Hệ thống văn bản pháp luật hải quan
· Luật Hải quan, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn.
· Các quy định về thủ tục hải quan điện tử, khai báo, kiểm tra, giám sát hải quan.
· Mức độ đồng bộ, minh bạch và ổn định của pháp luật ảnh hưởng trực tiếp đến thời gian và chi phí thông quan.
Chính sách thuế xuất nhập khẩu
· Biểu thuế, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tự vệ, chống bán phá giá…
· Các ưu đãi về thuế trong khu phi thuế quan, khu chế xuất, doanh nghiệp ưu tiên.
Chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu có điều kiện
· Danh mục hàng cấm, hàng hạn chế, hàng cần kiểm tra chuyên ngành (vệ sinh an toàn thực phẩm, y tế, văn hóa, môi trường…).
· Sự phối hợp giữa Hải quan và các Bộ, ngành liên quan.
Nhóm yếu tố liên quan đến hàng hóa và đối tượng xuất nhập khẩu
Bản chất hàng hóa
· Hàng thông thường, hàng nguy hiểm, hàng quá khổ quá tải, hàng đông lạnh, hàng tươi sống, hàng giá trị cao, hàng công nghệ cao.
· Mỗi loại đòi hỏi quy trình kiểm tra, bảo quản, vận chuyển và chứng từ riêng biệt.
Xuất xứ hàng hóa
· Ảnh hưởng đến thuế suất ưu đãi, chính sách cấm vận, yêu cầu về chứng nhận xuất xứ (C/O) theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA).
· Hàng hóa có xuất xứ từ nước chưa có quan hệ ngoại giao hoặc có tranh chấp thương mại thường bị kiểm tra gắt gao hơn.
Trị giá hải quan
· Việc kê khai trị giá không chính xác (khai thấp để trốn thuế) là rủi ro lớn.
· Các phương pháp trị giá theo WTO, cơ chế tham vấn giá, cơ sở dữ liệu giá tham chiếu của Hải quan.
Nhóm yếu tố kỹ thuật - công nghệ và quy trình
Hệ thống khai báo hải quan điện tử
· Mức độ hiện đại của hệ thống VNACCS/VCIS (Việt Nam), ASYCUDA (toàn cầu).
· Khả năng kết nối với hệ thống một cửa quốc gia, một cửa ASEAN.
· Tỷ lệ luồng xanh (miễn kiểm tra), luồng vàng (kiểm tra chứng từ), luồng đỏ (kiểm tra thực tế hàng hóa).
Ứng dụng quản lý rủi ro
· Hệ thống chấm điểm rủi ro dựa trên lịch sử tuân thủ của doanh nghiệp, loại hàng, nước xuất khẩu…
· Doanh nghiệp tuân thủ tốt được hưởng ưu đãi (miễn kiểm tra, thông quan nhanh).
Cơ sở vật chất và trang thiết bị
· Hệ thống soi chiếu container, máy phát hiện chất cấm, kho bãi, cảng, cửa khẩu.
· Sự đồng bộ giữa cảng, sân bay, kho ngoại quan và cơ quan hải quan.
Nhóm yếu tố con người và tổ chức
Năng lực, trình độ và đạo đức công chức hải quan
· Khả năng xử lý chứng từ nhanh, chính xác; am hiểu pháp luật, ngoại ngữ, công nghệ.
· Nguy cơ nhũng nhiễu, tiêu cực làm chậm thông quan, tăng chi phí không chính thức.
Năng lực của doanh nghiệp xuất nhập khẩu
· Trình độ nhân viên làm thủ tục hải quan, am hiểu pháp luật, kỹ năng khai báo.
· Sự chuẩn bị hồ sơ đầy đủ, chính xác, kịp thời.
· Lịch sử vi phạm (nếu có) làm tăng mức độ kiểm tra.
Nhóm yếu tố môi trường và bối cảnh quốc tế
Hội nhập kinh tế quốc tế
· Các FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA, RCEP…) yêu cầu hài hòa thủ tục hải quan theo chuẩn quốc tế (Công ước Kyoto, Tổ chức Hải quan Thế giới WCO).
· Cam kết về tạo thuận lợi thương mại (WTO TFA).
Yếu tố an ninh, dịch bệnh, thiên tai
· Dịch bệnh (COVID-19) làm thay đổi thủ tục kiểm dịch, lưu kho, cách ly hàng hóa.
· Xung đột thương mại, chiến tranh, cấm vận ảnh hưởng đến luồng hàng và chính sách hải quan.
· Kiểm soát an ninh đối với hàng hóa nguy cơ cao (vũ khí, ma túy, tiền giả…).
Sự phát triển của thương mại điện tử xuyên biên giới: Lượng hàng hóa nhỏ lẻ tăng nhanh, đặt ra thách thức về thủ tục hải quan đối với hàng gửi nhanh, hàng giá trị thấp.
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[bookmark: _Toc232485980]CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN XUẤT KHẨU TẠI CÔNG TY TNHH TM & DV VẠN HẢI
[bookmark: _Toc232485981]2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Vạn Hải Group
[bookmark: _Toc232485982]2.1.1 Thông tin chung về công ty
· Tên công ty : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẠN HẢI
· Tên quốc tế ( viết tắt ): VAN HAI TRADE AND SERVICE CO. LTD
· Mã số thuế : 0401973084
· Người đại diện : TRẦN ĐÌNH THẠI
· Địa chỉ trụ sở: 75 Nguyễn Phước Lan, Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam
· Ngày hoạt động: 26/04/2019 đến nay được 7 năm hoạt động
· Fax: 0236.353.7979
· Email:  info@vanhaigroup.com
· Website: https://vanhaigroup.com/
[bookmark: _Toc232485983]2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
Vạn Hải Group là một trong những đơn vị logistics hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp các giải pháp logistics toàn diện và linh hoạt. Công ty có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngoại thương và logistics, với đội ngũ chuyên gia có hiểu biết sâu rộng. Vạn Hải Group cam kết mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất và tạo ra giá trị thực cho khách hàng. Công ty cung cấp dịch vụ vận tải quốc tế, nội địa, và logistics bổ trợ như khai thuê hải quan, cho thuê kho bãi, chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O), mua bảo hiểm, hun trùng, kiểm dịch, và tư vấn các thủ tục xuất nhập khẩu. Vạn Hải Group cũng tích cực tham gia xuất khẩu hạt trẩu, mở ra cơ hội mới cho nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
Câu chuyện của Vạn Hải bắt đầu bằng một cuộc gặp gỡ giữa những nhà sáng lập của chúng tôi - những chuyên gia hoạt động gần 20 năm trong lĩnh vực ngoại thương - logistics. Một cuộc gặp gỡ của những người mà cả tuổi nghề, tuổi đời đều không còn quá trẻ, vậy mà trong ánh mắt và giọng nói của họ vẫn hừng hực những niềm say mê với cái nghề họ đã gắn bó bao năm.
Tuy nhiên, giữa những chia sẻ đầy máu lửa ấy, đâu đó vẫn có những cái nhíu mày, những cái lắc đầu với trái tim đầy trăn trở, rằng họ, đang không thoải mái với cách thức mà ngành ngoại thương - logistic này đang vận hành, xét về khía cạnh xây dựng những giá trị cốt lõi.
Quá nhiều tổ chức chỉ tập trung vào việc tăng năng suất, tăng doanh thu, mục tiêu lớn nhất đối với họ là những thương vụ hái ra tiền, chứ không phải sự cống hiến hay mang lại giá trị cho khách hàng.
Bên cạnh đó, những khách hàng là doanh nghiệp xuất khẩu nhưng không nắm rõ gì hơn ngoài sản phẩm của chính mình, họ thực sự hoang mang khi không biết làm thế nào để đưa sản phẩm của mình ra toàn thế giới.
Và câu hỏi được đặt ra là, chúng tôi có thể làm gì để thay đổi thực trạng này, làm thế nào để tạo nên những kết quả tích cực, làm thế nào để những nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng được thoả mãn, làm thế nào để những doanh nghiệp logistics của Việt Nam có thể vươn xa hơn, có thể cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp nước ngoài?
Cứ như thế, những tư tưởng lớn đã gặp nhau, và ý tưởng về một doanh nghiệp “cách mạng” được ra đời. Doanh nghiệp đó phải là một nơi mà chúng tôi có thể giúp đỡ và cho đi nhiều hơn những kiến thức và kinh nghiệm đã đúc kết được từ một quá trình rất lâu dài và quý giá. Một nơi mà khách hàng có thể đặt trọn niềm tin vào doanh nghiệp, một nơi mà việc trao đi giá trị là kim chỉ nam cho mọi hành động, một nơi - thay vì “làm lợi từ khách hàng”, chúng tôi “làm lợi cho khách hàng”. Và từ đó, Vạn Hải ra đời.
Hãy để chúng tôi trở thành người đồng hành cùng bạn, cùng trao nhau niềm tin để chúng tôi “chung tay” cho thành công của bạn, và chính thành tựu ấy sẽ lại là những điểm nhấn tuyệt vời cho câu chuyện của chúng tôi. “Bởi Vạn Hải, sinh ra là vì bạn”
Về quy mô :  Thành lập vào tháng 4 năm 2019, Vạn Hải Group đã xây dựng mạng lưới hoạt động trải dài:
· Văn phòng Đà Nẵng ( Trụ sở chính )
· Văn phòng Hồ Chí Minh
· Văn phòng Quy Nhơn
· Văn phòng Hải Phòng
· Văn phòng Chu Lai
· Văn phòng Quảng Ngãi
· Văn phòng Bình Dương
· Văn phòng đại diện Hà Nội
· Văn phòng đại diện Bắc Giang
· Văn phòng đại diện Bắc Ninh
· Văn phòng đại diện Quảng Trị
· Số lượng nhân sự : >70 nhân sự
[bookmark: _Toc232485984]2.1.3 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty
Vạn Hải Group là công ty hàng đầu cung cấp các dịch vụ đáng tin cậy trong vận tải hàng không, đường biển,... bao gồm 7 lĩnh vực sau:
· [bookmark: _Toc230848385][bookmark: _Toc232485985]Vận tải đường biển
Dịch vụ vận tải đường biển linh hoạt, đa dạng và tối ưu – Với tư cách là một NVOCC đã được cấp phép bởi Ủy ban Hàng Hải Liên Bang (FMC), Vạn Hải Group có hợp đồng với các hãng tàu lớn trên thế giới như: Evergreen, WHL, MSC, ZIM, COSCO… Cùng với hệ thống đối tác mạnh mẽ khắp châu lục và mối quan hệ vững chắc với các hãng vận tải biển. Vạn Hải tự tin cung cấp giải pháp vận chuyển biển tối ưu cho khách hàng.
Vạn Hải Group cung cấp dịch vụ vận tải đường biển đa dạng, bao gồm:
· Vận tải hàng nguyên container – Hàng FCL (Full Container Load)
· Vận tải hàng lẻ – Hàng LCL (Less Than Container Load)
· Vận tải Door to Door
· Vận tải hàng siêu cường siêu trọng
· Vận tải hàng quá khổ quá tải
Nhờ vậy, với từng yêu cầu của khách hàng, Vạn Hải có thể thiết kế các giải pháp linh hoạt, tiết kiệm chi phí, an toàn và đảm bảo tiến độ của khách hàng.
“Sản lượng xuất khẩu hàng FCL đạt hơn 1000 TEUS mỗi tháng”
Dưới đây là các tuyến vận chuyển đường biển mà Vạn Hải có giá cước vận tải biển cạnh tranh:
· China: Shanghai, Ningbo, Qingdao, Dalian, Xingang, Xiamen, Shenzhen
· Korea: Inchon, Pusan
· Japan: Tokyo, Yokohama, Osaka, Kobe, Moji
· India: Chennai, Nhava Sheva, Mundra, Kattupalli, Cochin
· Us: USWC (LAX/LGB, OAK), USEC (NYC/SAV/CHS..), GULF (HOUS,TAMPA..)
· Và nhiều cảng biển khác trên toàn thế giới.
· [bookmark: _Toc230848386][bookmark: _Toc232485986]Vận tải đường hàng không
Với tư cách là nhà giao nhận được Hiệp hội Vận tải hàng không Quốc Tế (IATA) chứng nhận, Vạn Hải Group trở thành đại lý, đối tác của các hãng hàng không lớn tại Việt Nam.
Kết hợp với bộ phận chuyên trách về vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không có hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành. Vạn Hải tự tin có thể cung cấp dịch vụ vận chuyển hàng không với tần suất bay cao, tải trọng lớn đến hầu hết mọi nơi trên thế giới.
Vạn Hải cung cấp các dịch vụ vận chuyển hàng không, bao gồm:
· Master Consolidation
· Door to door
· Airport to airport
· Air chartering
Vạn Hải luôn theo dõi sát sao hành trình của hàng hóa, đảm bảo vận chuyển an toàn, kịp thời và hiệu quả. Mang đến trải nghiệm sử dụng dịch vụ tuyệt vời nhất cho khách hàng.
· [bookmark: _Toc230848387][bookmark: _Toc232485987]Vận tải đa phương thức
Dựa trên mạng lưới đại lý và đối tác vận tải mạnh mẽ rộng khắp trong và ngoài nước, VẠN HẢI GROUP có đủ năng lực đáp ứng nhu cầu vận chuyển tận nơi (Door to door) bằng cách phối hợp nhiều phương thức vận tải khác nhau. Chúng tôi có thể vận chuyển hàng hóa với bất kỳ kích thước và chủng loại nào bằng dịch vụ nhanh chóng và hiệu quả nhất. Dịch vụ vận tải đa phương thức của VẠN HẢI là sự kết hợp linh hoạt giữa trucking, vận chuyển đường biển và vận chuyển đường hàng không. Giúp khách hàng tiết kiệm chi phí, trong khi vẫn đảm bảo thời gian vận chuyển hợp lý và giao hàng đúng hạn.
· [bookmark: _Toc230848388][bookmark: _Toc232485988]Vận tải nội địa
Vạn Hải Group chuyên cung cấp các dịch vụ vận chuyển đường bộ nội địa cho tất cả các loại hàng hóa bằng xe tải, xe container, xe cẩu,….Vạn Hải có năng lực tốt trong vận chuyển hàng quá tải, hàng quá khổ và hàng đặc biệt. Với mối quan hệ chặt chẽ với các đối tác là các công ty lớn trong lĩnh vực vận tải, sở hữu đội xe số lượng lớn, chuyên nghiệp. Kết hợp cùng đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm trong điều hành vận tải hàng hóa, Vạn Hải đáp ứng được mọi nhu cầu của khách hàng. Khách hàng sẽ không phải lo lắng về hàng hóa, bởi vì chúng tôi luôn luôn chủ động trong việc điều hành vận chuyển, cập nhật thông báo lịch trình và đảm bảo thời gian vận chuyển theo đúng kế hoạch cho tất cả khách hàng.
Các hình thức vận chuyển nội địa:
· Vận chuyển nội địa đường bộ
· Vận chuyển nội địa đường thủy
· Vận chuyển nội địa đường sắt
· Vận chuyển nội địa đường biển
· Vận chuyển nội địa đường hàng không
Công ty cung cấp dịch vụ vận tải nội địa – Vạn Hải Group
Vạn Hải Group cung cấp dịch vụ vận tải nội địa rộng khắp cả nước. Với văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam, bao gồm: công ty logistics tại Hồ Chí Minh, Bình Dương, Quy Nhơn, Chu Lai – Quảng Nam, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Hải Phòng. Và văn phòng đại diện tại Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh,…
· [bookmark: _Toc230848389][bookmark: _Toc232485989]Vận tải xuyên biên giới
Vạn Hải Group cung cấp dịch vụ vận tải đường bộ xuyên biên giới qua các nước Lào, Campuchia. Chúng tôi tự hào có một đội ngũ chuyên gia dày dặn kinh nghiệm, giúp quý khách hàng có thể xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình xuất nhập khẩu hiệu quả & nhanh chóng
"Đừng để biên giới cản trở doanh nghiệp của bạn tiếp cận những cơ hội mới trên toàn thế giới"
· [bookmark: _Toc230848390][bookmark: _Toc232485990]Hàng dự án
Vạn Hải có nhiều kinh nghiệm trong vận chuyển hàng quá tải, hàng quá khổ và hàng đặt biệt. Đội ngũ của chúng tôi được đào tạo chuyên nghiệp để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng, bao gồm:
· Tốc độ xử lý nhanh
· Có giấy phép vận chuyển hàng rời
· Kỹ thuật chèn buộc, xếp dỡ hàng hóa tuyệt vời
· [bookmark: _Toc230848391][bookmark: _Toc232485991]Dịch vụ Logistics bổ trợ
Vạn Hải cung cấp đầy đủ các dịch vụ logistics bổ trợ theo nhu cầu của từng khách hàng và đặc thù của từng lô hàng với mức giá hợp lý
· Khai thuê Hải quan
· Tư vấn và thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu
· Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS
· Đóng gói, dán nhãn bao bì, đóng kiện các loại hàng hóa
· Cho thuê kho bãi
· Chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa (C/O)
· Mua bảo hiểm, hun trùng, kiểm dịch,…
[bookmark: _Toc232485992]2.1.4 Tầm nhìn,sứ mệnh và giá trị cốt lõi
Tầm nhìn: Trở thành sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng trong việc cung cấp các dịch vụ logistics toàn diện.
[bookmark: _Toc219044092]Sứ mệnh
· Cung cấp dịch vụ Logistic tối ưu và giải pháp có lợi cho khách hàng.
· Cầu nối giao thương cho các sản phẩm Việt Nam ra toàn thế giới.
· Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tích cực cho các thành viên có chung mục tiêu.
[bookmark: _Toc219044093]Giá trị cốt lõi
Chuyên nghiệp: Chúng tôi tin rằng với đội ngũ chuyên gia có hiểu biết cực kì sâu rộng cùng thâm niên gần 20 năm về lĩnh vực ngoại thương – logistics, chúng tôi có thể mang lại một chất lượng dịch vụ tốt nhất, tạo ra giá trị đích thực cho khách hàng.
Chia sẻ: Chúng tôi tin rằng, khi các thành viên trong công ty quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau, chúng tôi có thể sáng tạo các giá trị mới cho đối tác, nhà đầu tư và cộng đồng.
Chính trực: Chúng tôi luôn đúng mực trong các quy tắc ứng xử và đặt sự liêm chính, trung thực vào trong tất cả các giao dịch.
Tận tâm: Chúng tôi hiểu rằng, mỗi yêu cầu của khách hàng đều là những yêu cầu cấp thiết và chính đáng, vì thế chúng tôi nỗ lực xây dựng hệ thống dịch vụ 24/7 để có thể hỗ trợ khách hàng một cách chính xác và kịp thời.
"Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau". Hãy để chúng tôi là đối tác của bạn, hãy tin tưởng để chúng tôi “chung tay” vì thành công của bạn, và thành quả đó sẽ là điểm nhấn tuyệt vời cho câu chuyện của chúng ta. Vì Vạn Hải, sinh ra là để dành cho bạn."
“Blue sea never sleeps’’


[bookmark: _Toc232485993]2.1.5 Sơ đồ cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban
[image: ]
[bookmark: _Toc230848845]Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải
(Nguồn : Phòng nhân sự)
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Chức năng: Chủ tịch Hội đồng thành viên do Hội đồng thành viên bầu ra, thay mặt Hội đồng thành viên kí ban hành Nghị quyết và giám sát, kiểm soát các hoạt động của các thành viên trong Hội đồng thành viên trong quyền hạn được quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
Nhiệm vụ:
Chuẩn bị chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng thành viên;
Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp Hội đồng thành viên. Hoặc để lấy ý kiến các thành viên;
Triệu tập và chủ trì cuộc họp Hội đồng thành viên. Hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;
Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng thành viên;
Quyền hạn: Triệu tập cuộc họp Hội đồng thành viên, chủ trì các cuộc họp, lên chương trình, kế hoạch và giám sát, kiểm soát các hoạt động của các thành viên của Hội đồng thành viên trong quyền hạn được quy định tại luật doanh nghiệp và điều lệ công ty.
Thay mặt Hội đồng thành viên ký phê duyệt, ban hành các Nghị quyết của Hội đồng thành viên, phê duyệt Kế hoạch kinh doanh hàng năm, phương án đầu tư có mức vốn đầu tư lớn hơn 500 triệu đồng.
Tổng giám đốc (CEO)
Chức năng:
Tổng giám đốc do Hội đồng thành viên bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng thuê và uỷ nhiệm các quyền hạn cần thiết để thi hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên. Tổng giám đốc là người điều hành toàn bộ các hoạt động của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng thành viên, chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
Tổng giám đốc phân công hoặc uỷ nhiệm, uỷ quyền quản lý, điều hành một hoặc một số chức năng, lĩnh vực hoạt động của Công ty cho các Phó tổng giám đốc và các Giám đốc ngành thực hiện. Các Phó tổng giám đốc và Giám đốc ngành chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và phải liên đới chịu trách nhiệm trước Hội đồng thành viên và trước pháp luật về các phần việc được phân công hoặc uỷ nhiệm, uỷ quyền.
Nhiệm vụ:
Chủ động xây dựng bộ máy, tổ chức quản lý và điều hành toàn bộ hoạt động Công ty.
Thực hiện những nội dung thuộc trách nhiệm của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty.
Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Phó tổng giám đốc/Giám đốc ngành; uỷ nhiệm, uỷ quyền quản lý, điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty cho các Phó tổng giám đốc/Giám đốc ngành.
Quyền hạn:
Quyết định mọi vấn đề có liên quan đến quản lý điều hành công ty theo quy định tại Điều lệ công ty.
Phân công/phân cấp/uỷ quyền cho các Phó tổng giám đốc/Giám đốc ngành trên cơ sở chức năng nhiệm vụ từng vị trí.


Phó Tổng giám đốc
Nhiệm vụ:
Thay mặt Tổng giám đốc giải quyết các công việc (theo uỷ quyền) khi Tổng giám đốc đi vắng.
Ký kết các hợp đồng kinh tế theo uỷ quyền cụ thể của Tổng giám đốc.
Thực hiện nhiệm vụ theo phân công/phân cấp/uỷ quyền của Tổng Giám đốc.
Báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công/phân cấp/uỷ quyền.
Quyền hạn:
Chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được Tổng giám đốc phân công/phân cấp/uỷ quyền.
Quyết định các nội dung có liên quan trong phạm vi được Tổng giám đốc phân công/phân cấp/uỷ quyền.
Quản lý, điều hành các Giám đốc ngành, các VPĐD và các phòng nghiệp vụ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong lĩnh vực phụ trách.
Giám đốc Kinh doanh (CCO)
Nhiệm vụ:
Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Kinh doanh theo chức năng,
Xây dựng báo cáo kế hoạch kinh doanh công ty (báo cáo quý, báo cáo 6 tháng và báo cáo năm).
Chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn tại văn phòng đại diện theo ngành dọc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách.
Quyền hạn:
Chủ động triển khai.
Quyết định các nội dung có liên quan trong phạm vi được Tổng giám đốc phân công/phân cấp/uỷ quyền.
Giám đốc vận hành (COO)
Nhiệm vụ:
Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Xuất Nhập khẩu, Phòng Logistics và Phòng Hành chính – Nhân sự theo chức năng, nhiệm vụ quy định tại điều 10;
Xây dựng đề án quản trị nguồn nhân lực cho công ty.
Phối hợp cùng Giám đốc Kinh doanh & Giám đốc Tài chính xây dựng báo cáo kế hoạch kinh doanh cho công ty.
Chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn tại văn phòng đại diện theo ngành dọc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách.
Quyền hạn:
Chủ động triển khai,
Quyết định các nội dung có liên quan trong phạm vi được Tổng giám đốc phân công/phân cấp/uỷ quyền.
Quản lý, lãnh đạo các phòng, VPĐD để thực thi các nhiệm vụ trong lĩnh vực phụ trách.
Giám đốc tài chính (CFO)
Nhiệm vụ:
Quản lý, điều hành hoạt động của Phòng Tài chính – Kế toán
Xây dựng phương án đầu tư tài chính & quản trị nguồn vốn cho công ty.
Phối hợp cùng Giám đốc Kinh doanh & Giám đốc Vận hành xây dựng báo cáo kế hoạch kinh doanh cho công ty.
Chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn tại văn phòng đại diện theo ngành dọc.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc phụ trách.
Quyền hạn:
Chủ động triển khai
Quyết định các nội dung có liên quan trong phạm vi được Tổng giám đốc phân công/phân cấp/uỷ quyền.
Quản lý, lãnh đạo các phòng, VPĐD để thực thi các nhiệm vụ trong lĩnh vực phụ trách.
Các phòng nghiệp vụ công ty
Chức năng:
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc ngành trong quản lý, chỉ đạo và điều hành thống nhất các lĩnh vực hoạt động toàn công ty.
Triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, kế hoạch của Công ty dưới sự điều hành và giám sát của Giám đốc ngành.
Nhiệm vụ:
Chủ động xây dựng chương trình/kế hoạch hành động thuộc lĩnh vực phụ trách.
Tổ chức kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện chương trình/kế hoạch hành động đã đề ra.
Tổng kết, rút kinh nghiệm các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách, đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý.
Hướng dẫn, đào tạo nội bộ, chỉ đạo nghiệp vụ theo ngành dọc đối với hoạt động của văn phòng đại diện.
Quyền hạn:
Đề xuất với Giám đốc ngành:
· Cung cấp nguồn lực về vốn, con người, phương tiện, trang thiết bị… để thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Phương án, cách thức giải quyết hiệu quả và hợp lý các vấn đề phát sinh trong chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực phụ trách.
Tham mưu cho Giám đốc ngành ban hành các văn bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, tham gia thẩm tra, phê duyệt các hồ sơ, tài liệu trong nội bộ công ty.
Thừa lệnh Giám đốc ngành quan hệ với các cơ quan hữu quan bên ngoài để giải quyết những công việc có liên quan.
Quản lý, sắp xếp nhân sự, kiểm tra và đánh giá kết quả hoàn thành công việc của cán bộ nhân viên trong phòng.
Tham dự các cuộc họp giao ban, hội nghị của Công ty và các hội nghị có liên quan đến lĩnh vực công tác chuyên môn, nghiệp vụ của phòng.
Mối quan hệ và các nguyên tắc cơ bản trong làm việc:
Mối quan hệ công tác thể hiện sự tương tác qua lại về nghiệp vụ chuyên môn giữa các phòng nghiệp vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao, cụ thể ở vai trò xử lý chính hay phối hợp.
Trong quá trình phối hợp giải quyết công việc nếu chưa đạt được sự thống nhất giữa các phòng nghiệp vụ thì phòng xử lý chính báo cáo Giám đốc ngành để quyết định.
Trong mọi hoạt động, các phòng phải chủ động phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với nhau để đảm bảo cho các hoạt động quản lý và điều hành của Công ty được kịp thời, thông suốt với hiệu quả cao nhất.
Phòng Kinh doanh
Chức năng:
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc kinh doanh trong xây dựng và triển khai thực hiện các chiến lược kinh doanh, chương trình marketing, phát triển thương hiệu và chăm sóc khách hàng.
Phát triển doanh số và mở rộng thị trường; tìm kiếm và phát triển khách hàng.
Nhiệm vụ:
Tổ chức thu thập và nắm bắt thông tin các công trình, dự án đầu tư, xuất nhập khẩu trong và ngoài nước.
Làm đầu mối giao dịch, xúc tiến thương mại, triển khai quảng bá thương hiệu, thực hiện trao đổi thông tin với tư cách thành viên của các Hiệp hội nghề nghiệp trong và ngoài nước.
Chủ trì xây dựng các chiến lược, kế hoạch kinh doanh, chương trình tiếp cận để duy trì và phát triển thị trường trong ngắn, trung và dài hạn.
Đề xuất các phương án liên doanh, liên kết với các đối tác nhằm đảm bảo năng lực thực hiện công trình, dự án trong đấu thầu.
Phát triển hệ thống đại lý, khai thác tối đa lợi ích các hiệp hội tham gia.
Lên ý tưởng và thực hiện các chương trình marketing và quảng bá hình ảnh.
Tham mưu cho Giám đốc Kinh doanh xây dựng chỉ tiêu, giao và đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu doanh số.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số - lợi nhuận, tổ chức triển khai các giải pháp để phát triển doanh số.
Lập dự toán, báo giá cho khách hàng và đàm phán ký kết hợp đồng.
Phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ trong việc giám sát, thực hiện hợp đồng đã ký với khách hàng.
Tiếp nhận và đánh giá các ý kiến phản hồi của khách hàng để cải tiến chất lượng dịch vụ.
Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức và quản trị chất lượng phòng ban để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Phòng xuất nhập khẩu
Chức năng:
Triển khai thực hiện và giám sát toàn diện đối với các hợp đồng kinh tế ký với khách hàng, đảm bảo tiến độ và chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng.
Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Vận hành trong đàm phán, ký kết hợp đồng với nhà cung cấp, đảm bảo hiệu quả kinh doanh.
Duy trì và phát triển quan hệ với các Khách hàng, đối tác, nhà cung cấp.
Nhiệm vụ:
Tư vấn, hỗ trợ cho khách hàng. Phối hợp với phòng kinh doanh trong việc duy trì và phát triển các mối quan hệ với khách hàng.
Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với các co-loader, hãng tàu, hãng hàng không, thầu phụ có được bảng giá cước, dịch vụ tốt nhất.
Cập nhật biến động thị trường, đề xuất để phát triển kinh doanh, phòng ngừa rủi ro thị trường như thiếu hụt chỗ, biến động giá…
Phối hợp với phòng kinh doanh trong việc phát triển hệ thống đại lý, khai thác tối đa lợi ích các hiệp hội tham gia.
Thanh quyết toán hợp đồng với khách hàng, nhà cung cấp.
Tuyển dụng, đào tạo, tổ chức và quản trị chất lượng phòng ban để đảm bảo chất lượng dịch vụ.
Phòng kế toán
Chức năng: Quản lý tài chính, tìm kiếm, khai thác và sử dụng các nguồn tài chính, tổ chức hạch toán kế toán mọi nguồn lực của Công ty; thu thập, xử lý, phân tích và cung cấp thông tin tài chính kế toán theo yêu cầu quản trị trong nội bộ công ty.
Nhiệm vụ:
Quản lý vốn và tài sản của Công ty trên nguyên tắc bảo toàn và phát triển nguồn vốn cổ đông, tham mưu cho Giám đốc Tài chính trong việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản đạt hiệu quả cao nhất.
Hạch toán kế toán theo Luật kế toán, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán hiện hành và các Luật thuế. Kê khai, nộp thuế và các nghĩa vụ khác với ngân sách nhà nước. Lập và công bố thông tin về báo cáo tài chính theo quy định.
Phối hợp quản lý, kiểm soát các nguồn thu và chi phí. Tổ chức theo dõi doanh thu, chi phí và hiệu quả.
Phòng Hành chính nhân sự
Chức năng:
Hoạch định, phát triển và quản lý nguồn nhân lực phù hợp với định hướng phát triển của Công ty. Xây dựng, tổ chức bộ máy quản lý phù hợp với mô hình của Công ty.
Quản lý và giải quyết các vấn đề về chế độ chính sách, phúc lợi đối với người lao động.
Nhiệm vụ:
Hoạch định nguồn nhân lực; định biên nhân sự, tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực.
Quản lý cơ sở vật chất văn phòng, cơ sở hạ tầng thông tin, truyền thông và công tác văn thư lưu trữ.
Chủ trì công tác lễ tân, hành tiết, hậu cần và công tác bảo vệ trụ sở văn phòng.
Văn phòng đại diện
Chức năng:
Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc công ty, tổ chức hạch toán báo sổ; được cơ quan có thẩm quyền của địa phương cấp giấy phép hoạt động, con dấu riêng và hoạt động theo luật pháp của Việt Nam.
Đại diện cho công ty tìm kiếm, tiếp thị, nắm bắt thông tin và giao dịch với các đối tác, khách hàng, các cơ quan của địa phương; làm đầu mối kết nối thông tin để công ty ký kết hợp đồng kinh tế.
Triển khai thực hiện các hợp đồng kinh tế theo chỉ định của Công ty.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
Nhiệm vụ:
Thu thập và tổng hợp thông tin, tình hình thị trường tại địa phương và địa bàn được Công ty chỉ định.
Điều hành hoạt động của văn phòng đại diện theo phân công, phân cấp và uỷ quyền của Công ty.
Đảm bảo chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận được giao, tổ chức triển khai các giải pháp để phát triển doanh số.
Quyền hạn:
Tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của văn phòng đại diện. Chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ được giao.
Chủ động quyết định chương trình, kế hoạch của văn phòng đại diện và thực thi chức năng nhiệm vụ để hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Trợ lý Tổng giám đốc
Nhiệm vụ:
Tham mưu, giúp việc cho Tổng giám đốc về các vấn đề được phân công trách nhiệm;
Hỗ trợ các bộ phận, phòng ban trong việc thực thi chỉ đạo của Tổng giám đốc đối với công việc có liên quan đến trách nhiệm được phân công.
Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Tổng Giám đốc.
Báo cáo Tổng Giám đốc kết quả thực hiện các nhiệm vụ được phân công.
Quyền hạn:
Chủ động triển khai, thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi được Tổng giám đốc phân công.
Được quyền đề xuất, tham mưu cho Tổng giám đốc các phương án, các giải pháp trong các công tác mà đã được phân công, nhằm tối ưu hiệu quả công việc.
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(Nguồn: Phòng nhân sự)
Cơ sở vật chất tại chi nhánh Đà Nẵng được đầu tư bài bản, hiện đại và có tính dự phòng cao cho kế hoạch phát triển nhân sự. Các trang thiết bị hỗ trợ (máy in, tủ hồ sơ) được phân bổ tối ưu theo hướng số hóa, trong khi các thiết bị phúc lợi (lò vi sóng, máy lọc nước) , góp phần xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực cho đội ngũ nhân sự trong bối cảnh thị trường logistics cạnh tranh.
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[bookmark: _Toc219063856][bookmark: _Toc230848850]Bảng 2.2 : Nhân sự giai đoạn 2024-2025.
( Nguồn: Phòng nhân sự)
[bookmark: _Toc230848466][bookmark: _Toc232486066]Giai đoạn 2024–2025, Vạn Hải Group về quy mô nhân sự với mức tăng 22,4%, từ 49 lên 60 người, tương ứng tăng 11 nhân sự. Điều này phản ánh sự mở rộng của chi nhánh nhằm đón đầu đà phục hồi của thị trường logistics miền Trung. Xét theo từng bộ phận, Ban Giám đốc giảm từ 4 xuống 3 người (giảm 25%) – một động thái tinh gọn bộ máy lãnh đạo nhằm tập trung vào hiệu quả điều hành trực tiếp và rút ngắn quy trình ra quyết định. Trong khi đó, khối nghiệp vụ cốt lõi bao gồm Logistics, Xuất nhập khẩu và Kinh doanh tăng thêm 6 nhân sự (từ 32 lên 38 người), cụ thể: Phòng Logistics tăng 3 người (từ 10 lên 13, tăng 30%), Phòng Kinh doanh tăng 2 người (từ 10 lên 12, tăng 20%), Phòng Xuất nhập khẩu tăng 1 người (từ 12 lên 13, tăng 8,3%). Sự gia tăng này cho thấy việc tập trung nguồn lực vào năng lực hiện trường và đẩy mạnh doanh số, đặc biệt trong bối cảnh thị trường đang phục hồi. Về khối hỗ trợ, Phòng Kế toán tăng 1 người (từ 8 lên 9) và Phòng Hành chính nhân sự tăng 2 người (từ 3 lên 5, tăng 66,7%), phản ánh nhu cầu đảm bảo công tác quản trị nội bộ và vận hành tương xứng với quy mô mới. Đặc biệt, công ty đã thành lập mới Phòng Key Account với 3 nhân sự nhằm tập trung khai thác và chăm sóc các khách hàng FDI trọng điểm – một bước chuyển dịch chiến lược từ khai thác số lượng sang chiều sâu và giá trị. Trong khi đó, Phòng Marketing giữ nguyên 2 nhân sự, cho thấy hoạt động truyền thông chưa được ưu tiên đầu tư mở rộng trong giai đoạn này. Nhìn chung, cơ cấu nhân sự năm 2025 thay đổi theo hướng giảm tỷ trọng gián tiếp (Ban Giám đốc từ 8,2% xuống 5,0%) và gia tăng tỷ trọng khối hỗ trợ (từ 22,4% lên 23,3%) cùng sự hình thành của khối khách hàng chiến lược (Key Account chiếm 5,0%). Sự tái cấu trúc này cho thấy Vạn Hải Group đang trong tư thế sẵn sàng về nguồn lực để tối ưu hóa biên lợi nhuận và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng lớn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng tốc độ tăng của bộ phận Hành chính nhân sự khá cao (66,7%) có thể tiềm ẩn nguy cơ lãng phí nếu không được rà soát lại quy trình, đồng thời việc Marketing chưa được đầu tư có thể ảnh hưởng đến khả năng xây dựng thương hiệu trong dài hạn, đặc biệt khi công ty đang nhắm đến phân khúc khách hàng FDI có yêu cầu cao về hình ảnh và uy tín.
c. Nguồn lực tài chính
· Tình hình tài chính và tài sản:
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[bookmark: _Toc230848851]Bảng 2.3: Tình hình tài sản của công ty trong 2023-2025.
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[bookmark: _Toc230848487][bookmark: _Toc232486087]Dựa vào bảng số liệu tài sản của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải giai đoạn 2023 – 2025, có thể thấy quy mô tài sản của công ty tăng trưởng khá ổn định qua từng năm. Cụ thể, tổng tài sản năm 2024 đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng (tương ứng 12,1%) so với năm 2023, và tiếp tục tăng lên 16,6 tỷ đồng vào năm 2025, tức thêm 1,8 tỷ đồng (12,2%). Trong đó, tài sản ngắn hạn có tốc độ tăng nhanh hơn tài sản dài hạn, lần lượt là 31,3% so với 22,6% sau hai năm, cho thấy công ty đang chú trọng hơn đến khả năng thanh khoản. Xét về cơ cấu, tỷ trọng tài sản dài hạn luôn chiếm trên 62% tổng tài sản, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp thương mại và dịch vụ có đầu tư vào cơ sở vật chất, phương tiện kinh doanh. Đồng thời, tỷ lệ tài sản ngắn hạn cũng tăng nhẹ từ 36,4% năm 2023 lên 38,0% năm 2025, cho thấy sự cải thiện dần về thanh khoản. Nhìn chung, công ty Vạn Hải đang có xu hướng mở rộng quy mô tài sản một cách bền vững, với cơ cấu hợp lý giữa ngắn hạn và dài hạn, tuy nhiên cần theo dõi thêm chất lượng của tài sản ngắn hạn như hàng tồn kho hay các khoản phải thu để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn.
· Nguồn vốn:
	Chỉ tiêu
	Mã số
	2023
	2024
	2025

	Tổng vốn chủ sở hữu
	410
	7.200.000.000
	7.800.000.000

	8.500.000.000

	Nợ phải trả
	
	6.000.000.000

	7.000.000.000
	8.100.000.000

	Tổng nguồn vốn (Vốn chủ sở hữu + Nợ)
	
	13.200.000.000
	14.800.000.000
	16.600.000.000


[bookmark: _Toc230848852]Bảng 2.4: Tình hình nguồn vốn của công ty.
[bookmark: _Toc230848488][bookmark: _Toc232486088](Nguồn: Phòng kế toán)
[bookmark: _Toc230848489][bookmark: _Toc232486089]Dựa vào bảng số liệu nguồn vốn của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải giai đoạn 2023 – 2025, có thể thấy quy mô tổng nguồn vốn của công ty tăng trưởng ổn định qua từng năm. Cụ thể, tổng nguồn vốn năm 2024 đạt 14,8 tỷ đồng, tăng 1,6 tỷ đồng so với năm 2023, và tiếp tục tăng lên 16,6 tỷ đồng vào năm 2025, tức tăng thêm 1,8 tỷ đồng. Xét về cơ cấu, vốn chủ sở hữu có xu hướng tăng dần từ 7,2 tỷ đồng (2023) lên 7,8 tỷ đồng (2024) và đạt 8,5 tỷ đồng (2025), cho thấy nội lực tài chính của công ty được củng cố qua từng năm. Trong khi đó, nợ phải trả cũng gia tăng tương ứng, từ 6,0 tỷ đồng năm 2023 lên 7,0 tỷ đồng năm 2024 và 8,1 tỷ đồng năm 2025, phản ánh việc công ty có sử dụng đòn bẩy tài chính để mở rộng hoạt động. Đáng chú ý, tỷ trọng vốn chủ sở hữu trong tổng nguồn vốn duy trì ở mức khá cao, dao động quanh 51 – 52%, cụ thể năm 2023 là 54,5%, năm 2024 là 52,7% và năm 2025 là 51,2%. Mặc dù tỷ lệ này có xu hướng giảm nhẹ do nợ vay tăng nhanh hơn, nhưng nhìn chung công ty vẫn đảm bảo được mức độ tự chủ tài chính ở mức an toàn. Sự gia tăng cân đối giữa vốn chủ sở hữu và nợ phải trả cho thấy công ty Vạn Hải đang mở rộng quy mô một cách hợp lý, vừa tận dụng được đòn bẩy tài chính, vừa duy trì được nền tảng vốn tự có vững chắc.
[bookmark: _Toc232486090]2.2 Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh của công ty
[bookmark: _Toc232486091]2.2.1 Phân tích về các lĩnh vực kinh doanh
[bookmark: _Toc230848492][bookmark: _Toc232486092]a. Phân tích về doanh thu, thị trường
· [bookmark: _Toc230848493][bookmark: _Toc232486093]Doanh thu về lĩnh vực xuất khẩu của công ty:
	[bookmark: _Toc230848494][bookmark: _Toc232486094]Chỉ tiêu
	[bookmark: _Toc230848495][bookmark: _Toc232486095]2023
	[bookmark: _Toc230848496][bookmark: _Toc232486096]2024
	[bookmark: _Toc230848497][bookmark: _Toc232486097]2025

	[bookmark: _Toc230848498][bookmark: _Toc232486098]Doanh thu thuần
	[bookmark: _Toc230848499][bookmark: _Toc232486099]10.200.000.000
	[bookmark: _Toc230848500][bookmark: _Toc232486100]10.800.000.000
	[bookmark: _Toc230848501][bookmark: _Toc232486101]11.500.000.000

	[bookmark: _Toc230848502][bookmark: _Toc232486102]Giá vốn/Chi phí hoạt động
	[bookmark: _Toc230848503][bookmark: _Toc232486103]9.200.000.000
	[bookmark: _Toc230848504][bookmark: _Toc232486104]9.700.000.000
	[bookmark: _Toc230848505][bookmark: _Toc232486105]10.300.000.000

	[bookmark: _Toc230848506][bookmark: _Toc232486106]Lợi nhuận trước thuế
	[bookmark: _Toc230848507][bookmark: _Toc232486107]1.000.000.000
	[bookmark: _Toc230848508][bookmark: _Toc232486108]1.100.000.000
	[bookmark: _Toc230848509][bookmark: _Toc232486109]1.200.000.000

	[bookmark: _Toc230848510][bookmark: _Toc232486110]Thuế TNDN (20%)
	[bookmark: _Toc230848511][bookmark: _Toc232486111]200.000.000
	[bookmark: _Toc230848512][bookmark: _Toc232486112]220.000.000
	[bookmark: _Toc230848513][bookmark: _Toc232486113]240.000.000

	[bookmark: _Toc230848514][bookmark: _Toc232486114]Lợi nhuận sau thuế
	[bookmark: _Toc230848515][bookmark: _Toc232486115]800.000.000
	[bookmark: _Toc230848516][bookmark: _Toc232486116]880.000.000
	[bookmark: _Toc230848517][bookmark: _Toc232486117]960.000.000


[bookmark: _Toc230848853]Bảng 2.5: Doanh thu về lĩnh vực xuất khẩu của công ty
(Nguồn : Phòng kế toán )
	Chỉ tiêu
	Chênh lệch 2024/2023
	Chênh lệch 2025/2024

	
	Số tiền
	%
	Số tiền
	%

	Doanh thu thuần
	600.000.000
	5,88 %
	700.000.000
	6,48 %

	Giá vốn/Chi phí hoạt động
	500.000.000
	5,43 %
	600.000.000
	6,19 %

	Lợi nhuận trước thuế
	100.000.000
	10 %
	100.000.000
	9,09 %

	Thuế TNDN (20%)
	20.000.000
	10 %
	20.000.000
	9,09 %

	Lợi nhuận sau thuế
	80.000.000
	10 %
	80.000.000
	9,09 %


[bookmark: _Toc230848854]Bảng 2.6 : Tốc độ tăng trưởng của các chỉ tiêu qua các giai đoạn 2023-2025
(Nguồn : Phòng kế toán )
[bookmark: _Toc230848518][bookmark: _Toc232486118]Trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải, doanh thu chủ yếu đến từ việc cung cấp các dịch vụ logistics như khai báo hải quan, vận chuyển quốc tế, xử lý chứng từ và xin cấp Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O). Đây là những dịch vụ gắn liền trực tiếp với hoạt động xuất khẩu hàng hóa của khách hàng.
[bookmark: _Toc230848519][bookmark: _Toc232486119]Trong giai đoạn 2023–2025, doanh thu của công ty có xu hướng tăng trưởng ổn định. Cụ thể, năm 2023 đạt 10,2 tỷ đồng, năm 2024 đạt 10,8 tỷ đồng và đến năm 2025 đạt 11,5 tỷ đồng. Như vậy, doanh thu tăng khoảng 12,7% trong vòng ba năm. Mức tăng trưởng này phản ánh sự mở rộng hoạt động kinh doanh cũng như khả năng duy trì và phát triển tệp khách hàng của công ty.
[bookmark: _Toc230848520][bookmark: _Toc232486120]Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng doanh thu chưa thực sự đột phá do đặc thù ngành logistics có mức độ cạnh tranh cao, nhiều doanh nghiệp cùng cung cấp dịch vụ tương tự. Bên cạnh đó, doanh thu của công ty còn phụ thuộc lớn vào tình hình xuất khẩu của khách hàng và biến động của thị trường quốc tế.
[bookmark: _Toc230848521][bookmark: _Toc232486121]Thị trường xuất khẩu của công ty
[bookmark: _Toc230848522][bookmark: _Toc232486122]Hoạt động xuất khẩu của khách hàng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải được phân bổ trên nhiều khu vực thị trường khác nhau, mỗi thị trường có đặc điểm riêng về nhu cầu, tiêu chuẩn và cơ hội phát triển. Cụ thể:
· Thị trường Ấn Độ
[bookmark: _Toc230848523][bookmark: _Toc232486123]Đây là thị trường mới nổi với tiềm năng tăng trưởng lớn nhờ dân số đông và nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu phục vụ sản xuất. Các mặt hàng chủ lực như hạt trẩu và nông sản công nghiệp phù hợp với nhu cầu của thị trường này. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý xa và hệ thống logistics phức tạp, chi phí vận chuyển có thể cao hơn so với các thị trường châu Á khác. Ngoài ra, rủi ro về thanh toán và biến động chính sách cũng cần được lưu ý.
· [bookmark: _Toc230848524][bookmark: _Toc232486124]Thị trường Trung Quốc
[bookmark: _Toc230848525][bookmark: _Toc232486125]Là thị trường truyền thống và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu. Với lợi thế gần về địa lý, chi phí vận chuyển thấp và nhu cầu lớn đối với các mặt hàng như tinh bột sắn và nông sản, Trung Quốc mang lại nguồn doanh thu ổn định. Tuy nhiên, thị trường này phụ thuộc nhiều vào chính sách biên mậu và kiểm soát nhập khẩu, do đó tiềm ẩn rủi ro nếu có sự thay đổi chính sách đột ngột.
· [bookmark: _Toc230848526][bookmark: _Toc232486126]Thị trường Hàn Quốc
[bookmark: _Toc230848527][bookmark: _Toc232486127]Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm nhưng tương đối ổn định. Các mặt hàng nông sản chế biến phù hợp với thị hiếu tiêu dùng tại đây. Việc xuất khẩu sang thị trường này đòi hỏi doanh nghiệp phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật và chứng từ đầy đủ, từ đó làm tăng vai trò của dịch vụ khai báo hải quan và cấp C/O của công ty.
· [bookmark: _Toc230848528][bookmark: _Toc232486128]Khu vực ASEAN
[bookmark: _Toc230848529][bookmark: _Toc232486129]Thị trường Đông Nam Á có lợi thế về khoảng cách địa lý gần, giúp giảm chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng. Các mặt hàng xuất khẩu sang khu vực này khá đa dạng, từ nông sản đến hàng tiêu dùng. Tuy nhiên, giá trị đơn hàng thường không cao và mức độ cạnh tranh lớn do nhiều quốc gia trong khu vực có cơ cấu sản xuất tương đồng với Việt Nam.
· [bookmark: _Toc230848530][bookmark: _Toc232486130]Thị trường Nhật Bản
[bookmark: _Toc230848531][bookmark: _Toc232486131]Đây là thị trường có tiêu chuẩn khắt khe nhất về chất lượng sản phẩm và an toàn thực phẩm. Các mặt hàng nông sản xuất khẩu sang Nhật Bản thường phải đạt chất lượng cao và có truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Mặc dù yêu cầu cao, nhưng đây là thị trường mang lại giá trị xuất khẩu lớn và ổn định, góp phần nâng cao uy tín của doanh nghiệp.
· [bookmark: _Toc230848532][bookmark: _Toc232486132]Khu vực Liên minh châu Âu
[bookmark: _Toc230848533][bookmark: _Toc232486133]Thị trường EU mang lại nhiều cơ hội nhờ Hiệp định EVFTA, giúp giảm thuế nhập khẩu và mở rộng khả năng tiếp cận thị trường. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là hàng ủy thác và hàng có giá trị cao. Tuy nhiên, đây là khu vực có mức độ cạnh tranh gay gắt và yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường và chứng từ xuất xứ, đòi hỏi doanh nghiệp phải có năng lực xử lý hồ sơ chuyên nghiệp.
[bookmark: _Toc230848534][bookmark: _Toc232486134]b. Đối thủ cạnh tranh của công ty
· [bookmark: _Toc230848535][bookmark: _Toc232486135]Nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp
[bookmark: _Toc230848536][bookmark: _Toc232486136]Đây là các doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ (SME) có trụ sở tại Đà Nẵng, cùng cung cấp dịch vụ chuỗi cung ứng trọn gói (3PL) cho các chủ hàng xuất khẩu. Các đối thủ điển hình bao gồm các công ty giao nhận có văn phòng tại khu vực cảng Tiên Sa hoặc đường Nguyễn Phước Lan – nơi tập trung nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản, dệt may và đồ gỗ của miền Trung.
[bookmark: _Toc230848537][bookmark: _Toc232486137]Điểm mạnh của nhóm này: Am hiểu sâu sắc đặc thù hàng hóa địa phương, có quan hệ lâu năm với Chi cục Hải quan Đà Nẵng và các hãng tàu cỡ vừa. Họ thường cạnh tranh bằng chiến lược "cá nhân hóa dịch vụ", sẵn sàng xử lý thủ tục ngoài giờ để giữ khách.
[bookmark: _Toc230848538][bookmark: _Toc232486138]Điểm yếu: Quy mô vốn nhỏ, hệ thống công nghệ (WMS, TMS) lạc hậu hơn so với các forwarder toàn quốc, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm soát đa phương thức vận tải cho các lô hàng xuất khẩu lớn.
[bookmark: _Toc230848539][bookmark: _Toc232486139]Đối với Vạn Hải, nhóm này là thách thức thường trực nhất, đặc biệt trong các gói thầu xuất khẩu hàng nông sản từ Quảng Nam và Quảng Ngãi.
· [bookmark: _Toc230848540][bookmark: _Toc232486140]Nhóm đối thủ là các Forwarder nội địa quy mô lớn hơn
[bookmark: _Toc230848541][bookmark: _Toc232486141]Các tập đoàn logistics hàng đầu Việt Nam như Gemadept, ITL Corp, hoặc Sabuko (Sài Gòn) đã thiết lập chi nhánh tại Đà Nẵng trong những năm gần đây. Dù không tập trung vào phân khúc khách hàng nhỏ lẻ như Vạn Hải, họ vẫn là đối thủ cạnh tranh nguy hiểm khi giành được hợp đồng xuất khẩu từ các nhà máy sản xuất quy mô vừa.
[bookmark: _Toc230848542][bookmark: _Toc232486142]Lợi thế cạnh tranh của nhóm này:
· [bookmark: _Toc230848543][bookmark: _Toc232486143]Giá cước vận tải biển: Nhờ sản lượng lớn, họ có sức mặc cả mạnh với các hãng tàu top đầu (Maersk, CMA-CGM, MSC), thường đưa ra mức giá cước thấp hơn Vạn Hải từ 5-10% trên cùng hành trình.
· [bookmark: _Toc230848544][bookmark: _Toc232486144]Tích hợp dịch vụ: Họ có kho CFS rộng lớn tại cảng Cái Mép - Thị Vải (Vũng Tàu), cho phép gom hàng xuất khẩu từ miền Trung về đây để tận hưởng giá cước tàu mẹ, trong khi Vạn Hải chủ yếu khai thác các cảng loại 1 ở Đà Nẵng, Quy Nhơn.
[bookmark: _Toc230848545][bookmark: _Toc232486145]Tác động đến Vạn Hải: Nhóm này thường áp dụng chiến lược "bỏ giá" (dumping giá) để cướp khách hàng xuất khẩu lớn, gây áp lực giảm lợi nhuận biên của Vạn Hải trong ngắn hạn.
· [bookmark: _Toc230848546][bookmark: _Toc232486146]Nhóm đối thủ cạnh tranh gián tiếp
[bookmark: _Toc230848547][bookmark: _Toc232486147]Đây là nhóm đối thủ phi truyền thống nhưng có tác động chiến lược dài hạn, thường bị bỏ qua trong các phân tích thông thường.
· [bookmark: _Toc230848548][bookmark: _Toc232486148]Hoạt động insourcing logistics từ phía khách hàng:
      Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu lớn tại Quảng Nam (ví dụ các nhà máy thủy sản, đồ gỗ) đang có xu hướng thành lập bộ phận logistics hoặc công ty con chuyên trách để tự làm thủ tục hải quan và thuê tàu, nhằm cắt giảm chi phí trung gian. Khi quy mô của họ đủ lớn, họ chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp, khiến Vạn Hải mất khách hàng truyền thống.
· [bookmark: _Toc230848549][bookmark: _Toc232486149]Cạnh tranh từ hàng hóa các nước khác trên thị trường xuất khẩu :
      Vì Vạn Hải hoạt động trong vai trò ủy thác xuất khẩu, khối lượng hàng hóa xuất đi phụ thuộc vào sức cạnh tranh của chính hàng Việt Nam trên thế giới. Tại thị trường EU (ví dụ Đức), hàng công nghiệp nhẹ và nông sản của Trung Quốc có giá thành thấp hơn 15-20%, trong khi các nước Đông Âu như Ba Lan, Séc lại được hưởng ưu đãi về logistics nội khối. Điều này làm giảm sức hút của hàng xuất khẩu do Vạn Hải phục vụ.
[bookmark: _Toc230848550][bookmark: _Toc232486150]Đặc biệt, trong bối cảnh thuế quan Mỹ năm 2025-2026 có thể áp mức thuế đối ứng lên đến 46% đối với hàng Việt Nam (cao hơn mức 19% dành cho Indonesia và Philippines), lợi thế cạnh tranh về giá của các đơn hàng xuất khẩu qua Vạn Hải sẽ suy giảm nghiêm trọng. Hệ quả tất yếu là sản lượng ủy thác giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu của công ty.
[bookmark: _Toc230848551][bookmark: _Toc232486151]c. Khách hàng
[bookmark: _Toc230848552][bookmark: _Toc232486152]Vạn Hải là một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics trọn gói và ủy thác xuất nhập khẩu, khách hàng của Vạn Hải chủ yếu là các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển hàng hóa xuất khẩu ra thị trường quốc tế. Dựa trên dữ liệu thực tế từ hoạt động kinh doanh của công ty, có thể phân loại khách hàng thành ba nhóm chính
· [bookmark: _Toc230848553][bookmark: _Toc232486153]Nhóm khách hàng là doanh nghiệp xuất khẩu hàng nông, lâm, thủy sản
[bookmark: _Toc230848554][bookmark: _Toc232486154]Đây là nhóm khách hàng truyền thống và chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu của Vạn Hải. Các doanh nghiệp này thường có trụ sở và nhà máy sản xuất tại khu vực miền Trung (Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) – nơi Vạn Hải có hệ thống văn phòng đại diện và kho bãi .
[bookmark: _Toc230848555][bookmark: _Toc232486155]Đặc điểm nhận dạng:
[bookmark: _Toc230848556][bookmark: _Toc232486156]Ngành hàng chủ lực: Xuất khẩu tinh bột sắn và các sản phẩm từ sắn là một trong những mặt hàng trọng điểm mà Vạn Hải đồng hành cùng khách hàng . Bên cạnh đó, công ty còn phục vụ xuất khẩu thủy sản, nông sản và các sản phẩm chế biến từ nông nghiệp (theo ngành cấp 4 mã 4620 – Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu) .
[bookmark: _Toc230848557][bookmark: _Toc232486157]Nhu cầu dịch vụ: Gom hàng (CFS), thủ tục hải quan, đóng gói container, vận tải đa phương thức. Các khách hàng này thường yêu cầu lịch trình vận chuyển cố định và giá cước ổn định do tính chất mùa vụ của sản phẩm.
[bookmark: _Toc230848558][bookmark: _Toc232486158]Ví dụ điển hình: Các nhà máy sản xuất tinh bột sắn tại các tỉnh Tây Nguyên và duyên hải miền Trung, có nhu cầu xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Hàn Quốc và các nước Đông Nam Á.


[bookmark: _Toc230848559][bookmark: _Toc232486159]Nhóm khách hàng là đối tác nước ngoài và các hãng giao nhận quốc tế
[bookmark: _Toc230848560][bookmark: _Toc232486160]Với vai trò là đại lý giao nhận cho các hãng giao nhận vận tải nước ngoài (mã ngành 5229), Vạn Hải phục vụ nhóm khách hàng là các Forwarder quốc tế có nhu cầu xử lý hàng hóa xuất nhập khẩu qua hệ thống cảng biển Việt Nam .
Đặc điểm nhận dạng:
· [bookmark: _Toc230848561][bookmark: _Toc232486161]Loại hình khách hàng: Các công ty logistics nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam hoặc các đối tác liên kết trong mạng lưới toàn cầu.
· [bookmark: _Toc230848562][bookmark: _Toc232486162]Nhu cầu dịch vụ: Làm thủ tục hải quan, bốc xếp hàng hóa (mã 5224), lưu kho bãi (mã 5210) và cung ứng tàu biển.
· [bookmark: _Toc230848563][bookmark: _Toc232486163]Địa bàn hoạt động: Chủ yếu tại các cảng lớn như Đà Nẵng, Hải Phòng, TP. Hồ Chí Minh – nơi Vạn Hải có văn phòng đại diện .
[bookmark: _Toc230848564][bookmark: _Toc232486164]Nhóm khách hàng này đòi hỏi tính chuyên nghiệp cao, khả năng đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và tiến độ giao nhận. Vạn Hải đã khẳng định được vị thế khi trở thành đối tác tin cậy của nhiều hãng giao nhận nước ngoài nhờ kinh nghiệm gần 20 năm trong lĩnh vực ngoại thương - logistics .
[bookmark: _Toc230848565][bookmark: _Toc232486165]Nhóm khách hàng sử dụng dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu
[bookmark: _Toc230848566][bookmark: _Toc232486166]Theo ngành nghề đăng ký kinh doanh, Vạn Hải được phép thực hiện "ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa" (mã 8299) . Đây là nhóm khách hàng có nhu cầu thuê trọn gói từ khâu tìm kiếm đối tác, ký kết hợp đồng, làm thủ tục hải quan đến vận chuyển hàng hóa.
[bookmark: _Toc230848567][bookmark: _Toc232486167]Đặc điểm nhận dạng:
[bookmark: _Toc230848568][bookmark: _Toc232486168]Loại hình khách hàng: Các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) chưa có bộ phận xuất nhập khẩu chuyên trách, hoặc các cá nhân/công ty tư nhân có nhu cầu xuất khẩu hàng hóa nhưng thiếu kinh nghiệm về thủ tục hải quan và logistics.
[bookmark: _Toc230848569][bookmark: _Toc232486169]Lợi ích khi sử dụng dịch vụ của Vạn Hải: Tiết kiệm chi phí nhân sự, giảm rủi ro về thủ tục pháp lý, tận dụng được mạng lưới đối tác và kinh nghiệm của Vạn Hải.
[bookmark: _Toc230848570][bookmark: _Toc232486170]Mặt hàng thường gặp: Hàng nông sản, hàng thủ công mỹ nghệ, container rỗng (theo mã ngành 4669 – Bán buôn chuyên doanh khác)


[bookmark: _Toc230848571][bookmark: _Toc232486171]2.2.2 Bảng kê số liệu về kết quả kinh doanh của công ty qua các kỳ
	[bookmark: _Toc230848572][bookmark: _Toc232486172]Chỉ tiêu
	[bookmark: _Toc230848573][bookmark: _Toc232486173]2023
	[bookmark: _Toc230848574][bookmark: _Toc232486174]2024
	[bookmark: _Toc230848575][bookmark: _Toc232486175]2025

	[bookmark: _Toc230848576][bookmark: _Toc232486176]Doanh thu thuần
	[bookmark: _Toc230848577][bookmark: _Toc232486177]10.200.000.000
	[bookmark: _Toc230848578][bookmark: _Toc232486178]10.800.000.000
	[bookmark: _Toc230848579][bookmark: _Toc232486179]11.500.000.000

	[bookmark: _Toc230848580][bookmark: _Toc232486180]Giá vốn/Chi phí hoạt động
	[bookmark: _Toc230848581][bookmark: _Toc232486181]9.200.000.000
	[bookmark: _Toc230848582][bookmark: _Toc232486182]9.700.000.000
	[bookmark: _Toc230848583][bookmark: _Toc232486183]10.300.000.000

	[bookmark: _Toc230848584][bookmark: _Toc232486184]Lợi nhuận trước thuế
	[bookmark: _Toc230848585][bookmark: _Toc232486185]1.000.000.000
	[bookmark: _Toc230848586][bookmark: _Toc232486186]1.100.000.000
	[bookmark: _Toc230848587][bookmark: _Toc232486187]1.200.000.000

	[bookmark: _Toc230848588][bookmark: _Toc232486188]Thuế TNDN (20%)
	[bookmark: _Toc230848589][bookmark: _Toc232486189]200.000.000
	[bookmark: _Toc230848590][bookmark: _Toc232486190]220.000.000
	[bookmark: _Toc230848591][bookmark: _Toc232486191]240.000.000

	[bookmark: _Toc230848592][bookmark: _Toc232486192]Lợi nhuận sau thuế
	[bookmark: _Toc230848593][bookmark: _Toc232486193]800.000.000
	[bookmark: _Toc230848594][bookmark: _Toc232486194]880.000.000
	[bookmark: _Toc230848595][bookmark: _Toc232486195]960.000.000


[bookmark: _Toc230848855]Bảng 2.7: Doanh thu về lĩnh vực xuất khẩu của công ty
(Nguồn : Phòng kế toán )
[bookmark: _Toc230848596][bookmark: _Toc232486196]Bảng tổng hợp kết quả kinh doanh giai đoạn 2023-2025 cho thấy hoạt động xuấtkhẩu của Vạn Hải có sự tăng trưởng ổn định qua các năm. Doanh thu thuần tăng từ 10,2 tỷ đồng (2023) lên 11,5 tỷ đồng (2025), tương ứng mức tăng trưởng bình quân 6,2%/năm. Lợi nhuận sau thuế có tốc độ tăng trưởng cao hơn, từ 800 triệu đồng lên 960 triệu đồng, đạt mức tăng bình quân 9,5%/năm. Đặc biệt, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu được cải thiện liên tục từ 7,84% (2023) lên 8,35% (2025), phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý chi phí và lựa chọn dịch vụ có biên lợi nhuận cao như ủy thác xuất khẩu
[bookmark: _Toc230848597][bookmark: _Toc232486197]Thị trường xuất khẩu của khách hàng công ty có sự phân bổ tương đối đa dạng, trong đó tập trung chủ yếu vào khu vực châu Á, đồng thời mở rộng sang các thị trường có giá trị cao như EU và Mỹ.
[bookmark: _Toc230848598][bookmark: _Toc232486198]Trước hết, Trung Quốc là thị trường lớn nhất, chiếm tỷ trọng cao trong tổng kim ngạch xuất khẩu. Lợi thế của thị trường này là khoảng cách địa lý gần, chi phí vận chuyển thấp và nhu cầu nhập khẩu lớn đối với các mặt hàng nông sản như tinh bột sắn. Tuy nhiên, thị trường này cũng tiềm ẩn rủi ro do chính sách thương mại thay đổi thường xuyên.
[bookmark: _Toc230848599][bookmark: _Toc232486199]Tiềm năng mở rộng tại Ấn Độ là rất lớn, đặc biệt khi kế hoạch phát triển vùng nguyên liệu lên 8.000-10.000 ha và xây dựng nhà máy chế biến dầu trẩu được triển khai trong năm 2026 . Đây sẽ là động lực quan trọng giúp Vạn Hải gia tăng doanh thu và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, giảm sự phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc truyền thống.
[bookmark: _Toc230848600][bookmark: _Toc232486200]Tiếp theo, Hàn Quốc và Nhật Bản là hai thị trường có tỷ trọng đáng kể. Đây là các thị trường ổn định, có yêu cầu cao về chất lượng sản phẩm và chứng từ, đặc biệt là C/O. Điều này tạo điều kiện để công ty phát huy thế mạnh trong dịch vụ xử lý chứng từ xuất khẩu.
[bookmark: _Toc230848601][bookmark: _Toc232486201]Đối với khu vực Liên minh châu Âu, Đức đây là thị trường có tiềm năng tăng trưởng mạnh nhờ các hiệp định thương mại tự do như EVFTA. Thị trường EU mang lại giá trị xuất khẩu cao nhưng yêu cầu khắt khe về tiêu chuẩn kỹ thuật và truy xuất nguồn gốc.
[bookmark: _Toc230848602][bookmark: _Toc232486202]Thị trường Hoa Kỳ tuy chiếm tỷ trọng thấp hơn nhưng có giá trị lớn và ổn định. Tuy nhiên, đây là thị trường khó tính, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về chất lượng và pháp lý.
[bookmark: _Toc230848603][bookmark: _Toc232486203]Ngoài ra, các thị trường khác như ASEAN và Úc chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng đóng vai trò hỗ trợ trong việc đa dạng hóa thị trường và giảm thiểu rủi ro.
[bookmark: _Toc230848604][bookmark: _Toc232486204]Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu
[bookmark: _Toc230848605][bookmark: _Toc232486205]Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của khách hàng công ty phản ánh rõ đặc điểm của khu vực miền Trung – nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất nông sản và hàng công nghiệp nhẹ. Trong đó, hai nhóm hàng chủ lực là tinh bột sắn và ván ép, bên cạnh một số mặt hàng khác như máy móc, linh kiện và hàng thủ công mỹ nghệ.
[bookmark: _Toc230848606][bookmark: _Toc232486206]Nhóm hàng tinh bột sắn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng sản lượng hàng hóa xuất khẩu. Đây là mặt hàng có nhu cầu cao tại các thị trường châu Á, đặc biệt là Trung Quốc và Hàn Quốc. Với đặc điểm dễ bảo quản, vận chuyển số lượng lớn và quy trình xuất khẩu tương đối đơn giản, mặt hàng này mang lại nguồn doanh thu ổn định cho công ty. Tuy nhiên, do giá trị đơn vị thấp nên cần khối lượng lớn để đạt hiệu quả kinh doanh.
[bookmark: _Toc230848607][bookmark: _Toc232486207]Ngược lại, nhóm hàng ván ép (gỗ công nghiệp) có giá trị cao hơn và được xuất khẩu chủ yếu sang các thị trường khó tính như Hoa Kỳ và khu vực Liên minh châu Âu. Đây là mặt hàng yêu cầu nghiêm ngặt về tiêu chuẩn chất lượng, nguồn gốc nguyên liệu và chứng từ xuất xứ. Do đó, việc xử lý hồ sơ cho mặt hàng này đòi hỏi bộ phận chứng từ của công ty phải có chuyên môn cao, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ.
[bookmark: _Toc230848608][bookmark: _Toc232486208]Ngoài ra, các mặt hàng như máy móc, linh kiện và hàng thủ công mỹ nghệ tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng giúp công ty đa dạng hóa dịch vụ và giảm phụ thuộc vào một số mặt hàng truyền thống.
[bookmark: _Toc230848609][bookmark: _Toc232486209]Nhìn chung, cơ cấu mặt hàng xuất khẩu của công ty có sự kết hợp giữa nhóm hàng có sản lượng lớn và nhóm hàng có giá trị cao. Điều này giúp doanh nghiệp vừa đảm bảo doanh thu ổn định, vừa nâng cao hiệu quả kinh doanh thông qua dịch vụ giá trị gia tăng.
[bookmark: _Toc232486210]2.3 Thực trạng quy trình thủ tục Hải quan xuất khẩu
[bookmark: _Toc232486211]2.3.1 Tổng quan về thủ tục Hải quan xuất khẩu  của công ty Vạn Hải Group
[bookmark: _Toc230848612][bookmark: _Toc232486212]Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải là doanh nghiệp logistics và dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu tại Việt Nam, không phải là đơn vị trực tiếp xuất khẩu hàng hóa. Với mạng lưới văn phòng rộng khắp, gần 20 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia và các dịch vụ đa dạng (vận tải đa phương thức, kho ngoại quan chiến lược tại cửa khẩu Bờ Y, thủ tục hải quan), công ty đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam - đặc biệt là các mặt hàng nông sản như tinh bột sắn, dừa - tối ưu hóa chi phí và quy trình vận chuyển hàng hóa ra thị trường quốc tế.
[bookmark: _Toc230848613][bookmark: _Toc232486213]Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở rộng thị trường cho doanh nghiệp. Để hàng hóa được phép xuất khẩu hợp pháp ra nước ngoài, doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện thủ tục hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.
[bookmark: _Toc230848614][bookmark: _Toc232486214]Thủ tục hải quan xuất khẩu là quá trình doanh nghiệp khai báo, kiểm tra và hoàn tất các nghĩa vụ pháp lý đối với cơ quan Hải quan nhằm đảm bảo hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu. Hiện nay, quy trình này được thực hiện chủ yếu thông qua hệ thống điện tử VNACCS/VCIS, giúp đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả quản lý.
[bookmark: _Toc230848615][bookmark: _Toc232486215]Tại các doanh nghiệp logistics như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải, quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu được chuẩn hóa theo các bước nghiệp vụ cụ thể, đảm bảo tính chính xác, nhanh chóng và tuân thủ quy định pháp luật.


[bookmark: _Toc232486216]2.3.2 Quy trình thủ tục Hải quan xuất khẩu tại công ty
[image: ]
[bookmark: _Toc230848846]Hình 2.2: Sơ đồ quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu
[bookmark: _Toc230848618][bookmark: _Toc232486218]( Nguồn : Phòng Logistics )

[bookmark: _Toc230848619][bookmark: _Toc232486219]Gồm 7 bước
[bookmark: _Toc230848620][bookmark: _Toc232486220]Bước 1: Tiếp nhận thông tin và bộ chứng từ xuất khẩu
[bookmark: _Toc230848621][bookmark: _Toc232486221]Quy trình bắt đầu khi doanh nghiệp tiếp nhận yêu cầu xuất khẩu từ khách hàng. Bộ phận chứng từ sẽ nhận các hồ sơ liên quan đến lô hàng, bao gồm:
· [bookmark: _Toc230848622][bookmark: _Toc232486222]Hợp đồng ngoại thương (Sales Contract)
· [bookmark: _Toc230848623][bookmark: _Toc232486223]Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice)
· [bookmark: _Toc230848624][bookmark: _Toc232486224]Phiếu đóng gói (Packing List)
· [bookmark: _Toc230848625][bookmark: _Toc232486225]Booking tàu hoặc thông tin vận chuyển
· [bookmark: _Toc230848626][bookmark: _Toc232486226]Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) (nếu có)
· [bookmark: _Toc230848627][bookmark: _Toc232486227]Các chứng từ liên quan khác như giấy kiểm dịch, kiểm tra chất lượng
[bookmark: _Toc230848628][bookmark: _Toc232486228]Việc tiếp nhận đầy đủ chứng từ là điều kiện tiên quyết để tiến hành các bước tiếp theo. Nếu thiếu hoặc sai sót, quá trình khai báo có thể bị gián đoạn hoặc phát sinh chi phí.


Bước 2: Kiểm tra và xử lý chứng từ
[bookmark: _Toc230848629][bookmark: _Toc232486229]Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên chứng từ tiến hành kiểm tra chi tiết:
· [bookmark: _Toc230848630][bookmark: _Toc232486230]Đối chiếu thông tin giữa các chứng từ (tên hàng, số lượng, trọng lượng, trị giá)
· [bookmark: _Toc230848631][bookmark: _Toc232486231]Kiểm tra điều kiện giao hàng (Incoterms)
· [bookmark: _Toc230848632][bookmark: _Toc232486232]Xác định mã HS (Harmonized System Code)
· [bookmark: _Toc230848633][bookmark: _Toc232486233]Xác định loại hình xuất khẩu và chính sách thuế
[bookmark: _Toc230848634][bookmark: _Toc232486234]Đây là bước quan trọng nhất trong quy trình vì ảnh hưởng trực tiếp đến tính chính xác của tờ khai hải quan. Sai sót ở bước này có thể dẫn đến việc bị phạt, chậm thông quan hoặc phát sinh kiểm tra thực tế hàng hóa.
[bookmark: _Toc230848635][bookmark: _Toc232486235]Bước 3: Khai báo tờ khai hải quan điện tử
[bookmark: _Toc230848636][bookmark: _Toc232486236]Sau khi hoàn thiện chứng từ, doanh nghiệp tiến hành khai báo hải quan điện tử thông qua phần mềm chuyên dụng (ví dụ: ECUS).
[bookmark: _Toc230848637][bookmark: _Toc232486237]Các nội dung chính cần khai báo bao gồm:
· [bookmark: _Toc230848638][bookmark: _Toc232486238]Thông tin người xuất khẩu và người nhập khẩu
· [bookmark: _Toc230848639][bookmark: _Toc232486239]Thông tin hàng hóa (tên hàng, mã HS, số lượng, trị giá)
· [bookmark: _Toc230848640][bookmark: _Toc232486240]Phương thức vận chuyển
· [bookmark: _Toc230848641][bookmark: _Toc232486241]Cảng xuất hàng
[bookmark: _Toc230848642][bookmark: _Toc232486242]Sau khi hoàn tất, dữ liệu sẽ được truyền lên hệ thống VNACCS. Hệ thống sẽ tự động tiếp nhận và cấp số tờ khai cho lô hàng.
[bookmark: _Toc230848643][bookmark: _Toc232486243]Bước 4: Phân luồng tờ khai
[bookmark: _Toc230848644][bookmark: _Toc232486244]Sau khi tờ khai được đăng ký, hệ thống Hải quan sẽ tự động phân luồng theo cơ chế quản lý rủi ro, bao gồm:
· [bookmark: _Toc230848645][bookmark: _Toc232486245]Luồng xanh: Miễn kiểm tra hồ sơ và hàng hóa, thông quan ngay
· [bookmark: _Toc230848646][bookmark: _Toc232486246]Luồng vàng: Kiểm tra hồ sơ giấy
· [bookmark: _Toc230848647][bookmark: _Toc232486247]Luồng đỏ: Kiểm tra thực tế hàng hóa
[bookmark: _Toc230848648][bookmark: _Toc232486248]Việc phân luồng giúp cơ quan Hải quan kiểm soát hiệu quả mà vẫn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật.
[bookmark: _Toc230848649][bookmark: _Toc232486249][bookmark: _Toc230848655]Bước 5: Thông quan hàng hóa
[bookmark: _Toc230848656][bookmark: _Toc232486250]Sau khi hoàn tất kiểm tra và được chấp thuận, hệ thống Hải quan sẽ cập nhật trạng thái “đã thông quan”.
[bookmark: _Toc230848657][bookmark: _Toc232486251]Lúc này:
· [bookmark: _Toc230848658][bookmark: _Toc232486252]Hàng hóa đủ điều kiện xuất khẩu
· [bookmark: _Toc230848659][bookmark: _Toc232486253]Doanh nghiệp có thể tiến hành đưa hàng lên tàu hoặc phương tiện vận chuyển
[bookmark: _Toc230848660][bookmark: _Toc232486254]Đây là bước quan trọng đánh dấu việc hoàn tất nghĩa vụ pháp lý đối với cơ quan Hải quan.
[bookmark: _Toc232486255][bookmark: _Toc230848661]Bước 6: Thanh lý tờ khai 
[bookmark: _Toc230848662][bookmark: _Toc232486256]Sau khi hàng được xuất khẩu, doanh nghiệp tiến hành:
· [bookmark: _Toc230848663][bookmark: _Toc232486257]Thanh lý tờ khai tại cảng
· [bookmark: _Toc230848664][bookmark: _Toc232486258]Đối chiếu thông tin container, số seal
[bookmark: _Toc232486259]Bước 7: Lưu trữ hồ sơ
[bookmark: _Toc232486260]Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ cần lưu trữ bao gồm:
· Hợp đồng thương mại ( Sales Contract )
· Booking tàu hoặc thông tin vận chuyển ( Booking Note )
· Hóa đơn thương mại (Invoice)
· Phiếu đóng gói (Packing List)
· Vận đơn (Bill of Lading) 
· Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 
· Các chứng từ liên quan khác (nếu có)
Thời gian lưu trữ hồ sơ thường tối thiểu là 05 năm, nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan hoặc các cơ quan chức năng có liên quan.
[bookmark: _Toc232486261]2.3.3 Thực trạng quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu sang thị trường Đức tại công ty TNHH thương mại và dịch vụ Vạn hải
[bookmark: _Toc230848668][bookmark: _Toc230848767]Bước 1: Tiếp nhận thông tin và bộ chứng từ xuất khẩu
[bookmark: _Toc230848669]Trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa, thủ tục hải quan đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo hàng hóa được phép xuất khẩu hợp pháp, tuân thủ đúng quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu được thực hiện đối với lô hàng của Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology gồm các chứng từ như sau:
[bookmark: _Toc230848670]Bộ chứng từ bao gồm:
· Hợp đồng thương mại (Sales Contract )
[bookmark: _Toc230848671]

· Hóa đơn thương mại (Commercial Invoice) ( Phụ lục 2.1)
· [bookmark: _Toc230848673]Phiếu đóng gói hàng hóa (Packing List) ( Phụ lục 2.3 )
· Booking tàu hoặc thông tin vận chuyển ( Phụ lục 2.2 )
· [bookmark: _Toc230848676]Các chứng từ khác có liên quan 
[bookmark: _Toc230848677]Bước 2: Kiểm tra và xử lý chứng từ
[bookmark: _Toc230848678]Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nhân viên chứng từ tiến hành kiểm tra chi tiết:
[bookmark: _Toc230848679]Tra cứu biểu thuế xuất nhập khẩu năm 2026
[bookmark: _Toc230848680][image: ]
[bookmark: _Toc230848681]Hình 2.3. Biểu thuế xuất nhập khẩu 2026
[bookmark: _Toc230848682][image: ]
[bookmark: _Toc230848847]Hình 2.4. Tra cứu mã hàng của hàng hóa
· [bookmark: _Toc230848683]Lô hàng xuất khẩu là máy phun rửa áp lực cao K3 Home
· [bookmark: _Toc230848684]Thuộc lô: HS code 84243000
[bookmark: _Toc230848685]Sau khi hoàn tất việc chuẩn bị chứng từ xuất khẩu. Theo booking note do hãng tàu cung cấp, lô hàng được vận chuyển theo thông tin cụ thể như sau:
[bookmark: _Toc230848686]Số booking: YMJAN493308944
[bookmark: _Toc230848687]Hãng tàu: Yang Ming
[bookmark: _Toc230848688]Tên tàu/chuyến tàu: YM HORIZON 412S / ONE TRIBUTE 030W
[bookmark: _Toc230848689]Ngày tàu chạy (ETD): 14/03/2026
[bookmark: _Toc230848690]Loại container: 1 x 40HQ
[bookmark: _Toc230848691]Cảng xếp hàng (POL): Đà Nẵng (Tien Sa Port)
[bookmark: _Toc230848692]Cảng trung chuyển: Singapore
[bookmark: _Toc230848693]Cảng dỡ hàng/cảng đích (POD): Hamburg, Đức
[bookmark: _Toc230848694]Điều kiện giao nhận container: CY/CY
[bookmark: _Toc230848695]Địa điểm cấp container rỗng: Tiên Sa Port
[bookmark: _Toc230848696]Địa điểm hạ container: Tiên Sa Port
[bookmark: _Toc230848697]Thời gian closing time: trước 23:00 ngày 12/03/2026
[bookmark: _Toc230848698]Mặt hàng xuất khẩu của lô hàng là máy phun cát và các thiết bị tương tự. Sau khi nhận booking từ hãng tàu, doanh nghiệp tiến hành lấy container rỗng, kiểm tra tình trạng container.
[bookmark: _Toc230848699]Tiếp theo đọc chứng từ và kiểm tra kỹ các thông tin đầy đủ và chính xác để chuẩn bị khai báo tờ khai Hải quan bao gồm :
· [bookmark: _Toc230848700]Số lượng: 1.232 sản phẩm
· [bookmark: _Toc230848701]Tổng trọng lượng: 12.962,4 kg 
· [bookmark: _Toc230848702]Trị giá hóa đơn: 53.505,76 USD 
· [bookmark: _Toc230848703]Theo điều kiện giao hàng: FOB
· [bookmark: _Toc230848704]Hàng hóa được xuất khẩu sang thị trường Đức, người nhập khẩu là ALFRED KARCHER SE & CO. KG.
 Các mặt hàng công nghiệp của Việt Nam cũng đang tận dụng rất tốt ưu đãi từ EVFTA khi xuất khẩu sang Đức. Nếu C/O hợp lệ và đáp ứng quy tắc xuất xứ, nhiều mặt hàng có thể được hưởng thuế suất 0% hoặc rất thấp khi nhập khẩu vào Đức.
Để được hưởng ưu đãi thuế khi nhập khẩu vào Đức, doanh nghiệp cần chuẩn bị:C/O form EUR.1 theo Hiệp định EVFTA
[bookmark: _Toc230848705]Việc kiểm tra chứng từ nhằm đảm bảo tính chính xác, đầy đủ và thống nhất giữa các thông tin như: tên hàng, số lượng, trị giá, điều kiện giao hàng, thông tin người xuất khẩu và người nhập khẩu. Đây là cơ sở quan trọng để thực hiện khai báo hải quan chính xác, tránh sai sót dẫn đến việc sửa đổi hoặc bị xử phạt hành chính.
[bookmark: _Toc230848706]Bước 3: Khai báo tờ khai hải quan điện tử
[bookmark: _Toc230848707]Sau khi bộ chứng từ đã được chuẩn bị đầy đủ. Vạn Hải sẽ tiến hành khai báo Hải Quan điện tử.
[bookmark: _Toc230848708]Khai báo hải quan điện tử thực hiện theo các bước sau:
· [bookmark: _Toc230848709]Thứ nhất: Từ giao diện chính của chương trình của chương trình, vào menu:“Tờ khai xuất nhập khẩu/Đăng ký mới tờ khai xuất khẩu(EDA)”
[bookmark: _Toc230848710]Khi đó màn hình tờ khai xuất khẩu hiện ra như sau:
[bookmark: _Toc230848711][image: ]
· [bookmark: _Toc230848712]Thứ hai: Tiến hành nhập thông tin trong tab“Thông tin chung”
[bookmark: _Toc230848713]Nhập thông tin cơ bản của tờ khai: Tiến hành nhập Mã loại hình, Cơ quan Hải quan, mã bộ phận xử lý tờ khai, mã hiệu phương thức vận chuyển và ngày khai báo (dự kiến )
[bookmark: _Toc230848714][image: ]
[bookmark: _Toc230848715]Thông tin về đơn vị xuất nhập khẩu: Nhập đầy đủ thông tin nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu.
[bookmark: _Toc230848716][image: ]
[bookmark: _Toc230848717]Thông tin vận đơn: Nhập vào các thông tin vận chuyển hàng hóa như số vận đơn,phương tiện vận chuyển, số lượng kiện, tổng trọng lương hàng, cảng địa điểm dỡ hàng/xếp hàng,..
[bookmark: _Toc230848718][image: ]
[bookmark: _Toc230848719]Thông tin hóa đơn: Nhập vào đầy đủ các thông tin trên hóa đơn hàng hóa về số hóa đơn, ngày phát hành, phương thức thanh toán, trị giá hóa đơn, điều kiện giao hàng.
[bookmark: _Toc230848720][image: ]
[bookmark: _Toc230848721]Và các thông tin khác: Thông tin đính kèm, thông tin vận chuyển, thuế và bảo lãnh, thông tin khác,..
· [bookmark: _Toc230848722]Thứ ba: Nhập thông tin vào tab“Thông tin container”
[bookmark: _Toc230848723]Nhập mã, tên, địa chỉ địa điểm xếp hàng lên xe chở hàng, số lượng container
[bookmark: _Toc230848724][image: ]
· [bookmark: _Toc230848725]
Thứ tư: Nhập thông tin vào tab “Danh sách hàng”
[bookmark: _Toc230848726]Nhập trực tiếp thông tin hàng hóa trên danh sách hàng: Mã hàng, tên hàng, mã HS, xuất xứ, lượng, đơn giá,....
[bookmark: _Toc230848727][image: ]
[bookmark: _Toc230848728]Sau khi kiểm tra chính xác các thông tin trên tờ khai điện tử, tiến hành khai trước thông tin tờ khai (EDA), bằng cách đăng nhập vào chữ ký số của công ty Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology và nhận về số tờ khai là và thông tin tờ khai.
Bước 4: Phân luồng tờ khai
Sau khi đăng ký thành công bản khai trước thông tin tờ khai và kiểm tra đúng thông tin hệ thống trả về. Vạn Hải tiến hành đăng ký chính thức tờ khai với cơ quan Hải quan, chọn mã nghiệp vụ“3. Khai chính thức tờ khai (EDC)”.
Sau khi hoàn tất việc nhập liệu, kiểm tra và thực hiện các bước cần thiết khác tờ khai sẽ được cơ quan hải quan xử lý và có thể  được "thông quan". In tờ khai đã được thông quan là một bước quan trọng để lưu trữ  hồ sơ pháp lý và cung cấp chứng từ cho các bước tiếp theo trong chuỗi cung ứng.
· [bookmark: _Toc230848729][bookmark: _Toc230848731]Nhận kết quả phân luồng, in ra tờ khai hải quan xuất khẩu.
Sau khi in sẽ nhận được tờ  khai như sau:

[image: ][image: ]
[image: ]
[bookmark: _Toc230848733]Tờ khai hàng hóa xuất khẩu ( Thông quan )
[bookmark: _Toc230848735]Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc khai báo hải quan điện tử trên hệ thống VNACCS/VCIS và tờ khai được cơ quan hải quan tiếp nhận, hệ thống sẽ tự động tiến hành phân luồng tờ khai dựa trên cơ chế quản lý rủi ro. Đây là một bước quan trọng trong quy trình thủ tục hải quan, nhằm xác định mức độ kiểm tra đối với từng lô hàng xuất khẩu.
[bookmark: _Toc230848736]Căn cứ vào thông tin trên tờ khai số 308294689310, hệ thống đã phân loại tờ khai vào luồng xanh (mã phân loại kiểm tra: 1). Điều này đồng nghĩa với việc lô hàng được miễn kiểm tra hồ sơ giấy và miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Do đó, doanh nghiệp không cần xuất trình bộ chứng từ bản cứng cho cơ quan hải quan, đồng thời hàng hóa cũng không bị kiểm tra thực tế tại cửa khẩu.
[bookmark: _Toc230848737]Bước 5 : Thông quan hàng hóa
[bookmark: _Toc230848744]Sau khi tờ khai hải quan điện tử được cơ quan hải quan tiếp nhận và hệ thống VNACCS/VCIS thực hiện phân luồng, doanh nghiệp tiến hành nộp lệ phí hải quan theo quy định hiện hành. Việc nộp lệ phí được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán điện tử của cơ quan hải quan hoặc thông qua các ngân hàng thương mại đã ký kết phối hợp thu với Tổng cục Hải quan.
Đối với lô hàng xuất khẩu của Công ty TNHH Karcher Việt Nam Technology, sau khi tờ khai được phân vào luồng xanh, doanh nghiệp thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp lệ phí tờ khai trên hệ thống điện tử. Sau khi khoản lệ phí được xác nhận thanh toán thành công, thông tin sẽ được tự động cập nhật trên hệ thống hải quan, tạo điều kiện để tờ khai tiếp tục được xử lý và chuyển sang bước thông quan.
Việc thực hiện nộp lệ phí đúng thời hạn không chỉ đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hải quan mà còn góp phần rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, hạn chế phát sinh các vướng mắc trong quá trình thông quan hàng hóa. Đây là một trong những bước cần thiết nhằm hoàn tất thủ tục hải quan xuất khẩu và đảm bảo lô hàng được xuất khẩu đúng kế hoạch.
Sau khi hoàn thành khai báo và nộp lệ phí hải quan, tờ khai được chuyển sang trạng thái thông quan.Thông quan hàng hóa là bước quan trọng trong quy trình thủ tục hải quan, đánh dấu việc cơ quan hải quan chấp nhận cho phép lô hàng được xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Sau khi doanh nghiệp hoàn tất việc khai báo hải quan, thực hiện nghĩa vụ tài chính và được cơ quan hải quan kiểm tra, tờ khai sẽ được chuyển sang trạng thái thông quan.
Đối với tờ khai số 308294689310, do được phân vào luồng xanh, quá trình thông quan được thực hiện hoàn toàn tự động trên hệ thống điện tử mà không cần kiểm tra hồ sơ giấy hay kiểm tra thực tế hàng hóa. Sau khi hệ thống xác nhận các thông tin khai báo hợp lệ và doanh nghiệp đã hoàn thành các nghĩa vụ liên quan, Chi cục Hải quan cửa khẩu Kỳ Hà đã chấp nhận thông quan cho lô hàng vào thời điểm 05/03/2026.
[bookmark: _Toc230848750]Bước 6: Thanh lý tờ khai 
Sau khi tờ khai được thông quan, nhân viên chứng từ in tờ khai có mã vạch do hệ thống hải quan cấp và xuất trình tại khu vực giám sát hải quan để thực hiện thủ tục thanh lý, xác nhận hàng hóa đã đưa vào khu vực cảng và đủ điều kiện xếp lên phương tiện vận tải xuất 
[bookmark: _Toc230848752]Thanh lý tờ khai hải quan là việc cơ quan hải quan xác nhận lô hàng đã thực tế xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, phù hợp với nội dung đã khai báo trên tờ khai. Đối với các tờ khai điện tử, việc thanh lý được thực hiện thông qua hệ thống quản lý giám sát hải quan. Khi hàng hóa đã được xếp lên phương tiện vận tải và có xác nhận “qua khu vực giám sát”, hệ thống sẽ tự động cập nhật trạng thái hoàn thành của tờ khai.
[bookmark: _Toc230848753]Trong trường hợp lô hàng thuộc tờ khai số 308294689310, sau khi được thông quan và đưa lên tàu vận chuyển, cơ quan hải quan sẽ căn cứ vào dữ liệu giám sát tại cảng để xác nhận việc hàng hóa đã xuất khẩu thành công. Việc thanh lý tờ khai giúp kết thúc nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với lô hàng này trong phạm vi thủ tục hải quan xuất khẩu.
Bước 7: Lưu trữ hồ sơ
Sau khi tàu chạy và hãng tàu phát hành vận đơn (Bill of Lading), bộ phận chúng từ sẽ tiến hành hoàn thiện bộ chứng từ xuất khẩu để gửi cho đại lý ở nước ngoài. Bộ chứng từ này là cơ sở để làm thủ tục nhận hàng cho người nhập khẩu tại cảng đến. 
Nhân viên chứng từ kiểm tra kỹ tính thống nhất giữa các chứng từ, đặc biệt là các thông tin về tên người gửi - người nhận, mô tả hàng hóa, số container, số seal, tên tàu, số chuyến và ngày tàu chạy. 
[bookmark: _Toc230848754]Bên cạnh đó, doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ hồ sơ hải quan theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ cần lưu trữ bao gồm:
· Hợp đồng thương mại ( Sales Contract )
· [bookmark: _Toc230848756]Booking tàu hoặc thông tin vận chuyển ( Booking Note )
· [bookmark: _Toc230848757]Hóa đơn thương mại (Invoice)
· [bookmark: _Toc230848758]Phiếu đóng gói (Packing List)
· [bookmark: _Toc230848759]Vận đơn (Bill of Lading)
· [bookmark: _Toc230848760]Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) 
· [bookmark: _Toc230848761]Các chứng từ liên quan khác (nếu có)
[bookmark: _Toc230848762]Thời gian lưu trữ hồ sơ thường tối thiểu là 05 năm, nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra sau thông quan của cơ quan hải quan hoặc các cơ quan chức năng có liên quan.
[bookmark: _Toc230848763]Việc lưu trữ hồ sơ đầy đủ, khoa học không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu pháp lý mà còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, đối chiếu thông tin khi cần thiết. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động xuất nhập khẩu.
[bookmark: _Toc231591111][bookmark: _Toc231632349][bookmark: _Toc232486262]2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến quy trình xuất khẩu
[bookmark: _Toc232486263][bookmark: _Toc231591114][bookmark: _Toc231632352]2.4.1. Các yếu tố bên trong
[bookmark: _Toc230848766][bookmark: _Toc232486264]Năng lực quản lý và xử lý chứng từ của bộ phận xuất nhập khẩu.
[bookmark: _Toc232486265]Qua phân tích quy trình xuất khẩu lô hàng máy phun rửa áp lực cao K3 Home, có thể thấy việc kiểm tra chi tiết bộ chứng từ (hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn, C/O…) ngay từ bước 2 đóng vai trò then chốt. Nếu nhân viên chứng từ thiếu kinh nghiệm hoặc không cập nhật kịp thời các quy định về mã HS, điều kiện giao hàng (FOB), trị giá hóa đơn, sẽ dẫn đến sai sót trong khai báo điện tử, gây chậm thông quan hoặc bị xử phạt hành chính. Hiện nay trong việc thiếu nhân sự chỉ có 1 người đảm nhận 1 công ty là hoàn thiện luôn một lô hàng nên tình trạng chậm trễ và xảy ra sai sót cao.
[bookmark: _Toc232486266]Hệ thống công nghệ thông tin và khả năng ứng dụng hải quan điện tử của doanh nghiệp.Việc khai báo tờ khai xuất khẩu trên hệ thống VNACCS/VCIS (bước 3) đòi hỏi doanh nghiệp phải có chữ ký số, phần mềm khai báo tương thích và nguồn nhân lực thành thạo thao tác từ nhập thông tin chung, thông tin container, danh sách hàng đến đăng ký tờ khai chính thức (EDC). Hạ tầng công nghệ yếu kém hoặc trình độ nhân viên hạn chế sẽ làm gián đoạn quy trình, đặc biệt khi hệ thống yêu cầu sửa lỗi nhanh.
[bookmark: _Toc232486267]Nhận thức về tuân thủ pháp luật và quản trị rủi ro nội bộ. Dù lô hàng được phân luồng xanh (bước 4 – mã kiểm tra 1) và được miễn kiểm tra hồ sơ giấy cũng như thực tế hàng hóa, doanh nghiệp vẫn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung khai báo. Nếu thiếu cơ chế kiểm soát nội bộ, doanh nghiệp có thể bị xử lý sau thông quan, ảnh hưởng đến uy tín và các lô hàng tiếp theo.
[bookmark: _Toc232486268]Năng lực lưu trữ và quản lý hồ sơ sau thông quan. Theo bước 7, doanh nghiệp có trách nhiệm lưu trữ bộ chứng từ tối thiểu 05 năm để phục vụ kiểm tra sau thông quan. Việc lưu trữ không khoa học, thiếu hệ thống sẽ gây khó khăn khi đối chiếu, giải trình với cơ quan hải quan.
[bookmark: _Toc232486269]2.4.2 Yếu tố bên ngoài
[bookmark: _Toc232486270]Chính sách và quy định pháp luật về hải quan Việt Nam.
[bookmark: _Toc232486271]Cơ chế quản lý rủi ro, phân luồng xanh – vàng – đỏ, việc áp dụng tờ khai điện tử, quy định về mã HS (84243000 đối với máy phun rửa áp lực cao) và các điều kiện miễn kiểm tra đều do cơ quan hải quan quy định. Sự thay đổi về biểu thuế, thủ tục kiểm tra chuyên ngành hoặc yêu cầu về chứng nhận xuất xứ (C/O) có thể làm thay đổi toàn bộ quy trình đối với lô hàng xuất khẩu sang Đức.
[bookmark: _Toc232486272]Hạ tầng và năng lực quản lý của cơ quan hải quan tại cửa khẩu.
[bookmark: _Toc232486273]Trong tình huống thực tế, Chi cục Hải quan cửa khẩu Kỳ Hà đã xác nhận thông quan vào ngày 05/03/2026 nhờ hệ thống giám sát tự động. Nếu cảng hoặc chi cục hải quan có năng lực xử lý kém, hệ thống thường xuyên quá tải hoặc công chức hải quan thiếu chuyên nghiệp, dù được phân luồng xanh, doanh nghiệp vẫn có thể bị chậm trễ.
[bookmark: _Toc232486274]Yêu cầu từ phía nhà nhập khẩu và điều kiện giao hàng quốc tế.
[bookmark: _Toc232486275]Lô hàng xuất khẩu cho ALFRED KARCHER SE & CO. KG tại Đức theo điều kiện FOB. Do đó, doanh nghiệp phải hoàn tất thủ tục hải quan tại Việt Nam trước khi hàng lên tàu. Bất kỳ sự thay đổi nào về lịch tàu, yêu cầu bổ sung chứng từ từ phía nhập khẩu (ví dụ yêu cầu C/O cụ thể) đều ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thông quan.
[bookmark: _Toc232486276]Hệ thống vận tải và logistics quốc tế.
[bookmark: _Toc232486277]Việc có booking tàu và vận đơn (Bill of Lading) phù hợp (phụ lục 2.2 và 2.4) là điều kiện bắt buộc để khai báo hải quan. Nếu hãng tàu thay đổi lịch trình hoặc phát sinh sự cố trong khâu xếp hàng lên phương tiện vận tải, hệ thống giám sát hải quan không ghi nhận việc hàng hóa "qua khu vực giám sát" thì tờ khai sẽ không được thanh lý.
[bookmark: _Toc232486278]Môi trường thương mại và quan hệ song phương.
[bookmark: _Toc232486279]Việc hàng hóa xuất khẩu sang Đức, một thị trường có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc và chứng từ hợp chuẩn, đòi hỏi doanh nghiệp phải tuân thủ cả quy định hải quan Việt Nam và yêu cầu của phía EU. Các hiệp định thương mại tự do (ví dụ EVFTA) cũng tác động đến thủ tục cấp C/O, ảnh hưởng đến quy trình xuất khẩu thực tế.
[bookmark: _Toc232486296]2.5 Đánh giá quy trình
[bookmark: _Toc232486297]2.5.1 Ưu điểm
Qua quá trình nghiên cứu thực trạng hoạt động xuất khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải, có thể thấy quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu của công ty đã đạt được một số ưu điểm nhất định:
· Quy trình làm việc rõ ràng và phối hợp hiệu quả: Công ty đã xây dựng được quy trình làm việc tương đối rõ ràng, phù hợp với yêu cầu thực tế. Các bộ phận trong công ty, đặc biệt là bộ phận Chứng từ, Xuất nhập khẩu và Giao nhận, có sự phối hợp khá chặt chẽ trong quá trình xử lý đơn hàng, chuẩn bị chứng từ và thực hiện thủ tục hải quan, giúp hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi.
· Đội ngũ nhân viên có chuyên môn và kinh nghiệm: Đội ngũ nhân viên, đặc biệt là bộ phận nghiệp vụ, có kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất nhập khẩu với gần 20 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia. Họ thành thạo nghiệp vụ khai báo hải quan điện tử và xử lý chứng từ, giúp hạn chế sai sót trong quá trình khai báo và nâng cao hiệu quả xử lý công việc. Việc xử lý thành công các lô hàng cụ thể (như lô hàng máy phun rửa áp lực cao K3 Home) cho thấy năng lực chuyên môn vững vàng.
· Ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo hải quan: Công ty đã áp dụng hệ thống khai báo hải quan điện tử (VNACCS/VCIS) và sử dụng phần mềm (như ECUS) trong quản lý hồ sơ, chứng từ xuất khẩu. Việc ứng dụng công nghệ này giúp tiết kiệm thời gian, giảm bớt thủ tục giấy tờ, tạo điều kiện cho việc theo dõi tiến độ đơn hàng và đạt được tỷ lệ luồng xanh (miễn kiểm tra) tương đối cao, điển hình như lô hàng xuất sang Đức được phân luồng xanh, thông quan nhanh chóng.
· Mạng lưới đối tác và quan hệ hợp tác tốt: Công ty duy trì được mối quan hệ hợp tác ổn định và tốt đẹp với khách hàng, các hãng tàu (Evergreen, MSC, ZIM,...) và các đơn vị logistics đối tác. Nhờ đó, công ty có thể chủ động hơn trong việc sắp xếp lịch tàu, vận chuyển hàng hóa và xử lý các vấn đề phát sinh, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
[bookmark: _Toc232486298]2.5.2 Hạn chế
Bên cạnh những ưu điểm, quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu của Công ty Vạn Hải vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần được khắc phục:
· Thời gian xử lý chứng từ còn dài và phụ thuộc vào nhiều khâu trung gian: Việc xử lý một bộ chứng từ đôi khi còn mất nhiều thời gian do phải phối hợp qua nhiều bộ phận khác nhau và phụ thuộc vào tiến độ cung cấp chứng từ của khách hàng. Điều này có thể ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành thủ tục, đặc biệt là vào những thời điểm cao điểm hoặc khi có sự cố bất thường từ hãng tàu, cảng biển.
· Kinh nghiệm xử lý tình huống phát sinh của một số nhân viên còn hạn chế: Một bộ phận nhân viên, đặc biệt là nhân viên mới, còn hạn chế về kinh nghiệm thực tế trong việc xử lý các tình huống phát sinh phức tạp. Điều này đặc biệt đúng đối với các lô hàng yêu cầu kiểm tra chuyên ngành, có sự thay đổi về chính sách hải quan, hoặc các lô hàng yêu cầu chứng nhận xuất xứ C/O theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác nhau.
· Hệ thống công nghệ chưa đồng bộ và thiếu tính kết nối: Mặc dù đã sử dụng phần mềm khai báo hải quan, hệ thống công nghệ thông tin của công ty chưa thực sự đồng bộ. Việc lưu trữ, cập nhật và tra cứu dữ liệu đôi khi còn gặp khó khăn do hồ sơ được lưu trữ phân tán trên máy tính cá nhân của từng nhân viên. Hệ thống quản lý chứng từ tập trung (DMS) và quy trình làm việc (Workflow) chưa được triển khai, dẫn đến hiệu quả quản lý và xử lý công việc chưa cao.
· Công tác lưu trữ hồ sơ chưa tối ưu: Việc lưu trữ hồ sơ còn thủ công, chưa được số hóa hoàn toàn, tiềm ẩn rủi ro thất lạc và gây khó khăn cho việc tra cứu, đối chiếu khi cơ quan hải quan có yêu cầu kiểm tra sau thông quan.
· Phụ thuộc nhiều vào các yếu tố bên ngoài: Hoạt động xuất khẩu của công ty chịu sự chi phối lớn từ các yếu tố bên ngoài như sự thay đổi chính sách của cơ quan Hải quan, tình trạng ùn tắc cảng biển, sự biến động của giá cước vận tải quốc tế và tình trạng thiếu container. Sự phụ thuộc này khiến công ty đôi khi bị động và khó kiểm soát tiến độ thông quan.
2.5.3 Nguyên nhân của hạn chế
Những hạn chế nêu trên xuất phát từ cả nguyên nhân chủ quan từ phía doanh nghiệp và nguyên nhân khách quan từ môi trường bên ngoài.
Nguyên nhân chủ quan:
· Thiếu quy trình nội bộ được chuẩn hóa (SOP) chi tiết: Công ty chưa xây dựng và áp dụng một Sổ tay Quy trình Nội bộ (SOP) thống nhất và chi tiết cho toàn bộ các nghiệp vụ. Việc xử lý công việc chủ yếu dựa trên kinh nghiệm cá nhân và truyền miệng, dẫn đến sự không đồng nhất và tiềm ẩn nhiều rủi ro sai sót.
· Hạn chế về số lượng và chất lượng nhân sự: Mặc dù chất lượng nhân sự được đánh giá khá tốt, nhưng tình trạng thiếu nhân sự (chỉ có 1 người có thể hoàn thiện một lô hàng) và sự hạn chế về kỹ năng xử lý tình huống phức tạp của một bộ phận nhân viên đã gây ra áp lực công việc, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm, dẫn đến sai sót và chậm trễ.
· Đầu tư chưa đồng bộ cho công nghệ và hệ thống quản lý: Việc đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin và phần mềm quản lý chưa được thực hiện một cách đồng bộ và chiến lược. Công ty đang ở giai đoạn đầu của chuyển đổi số, chưa có hệ thống quản lý chứng từ tập trung, dẫn đến việc lưu trữ và chia sẻ thông tin còn nhiều bất cập.
· Chưa có cơ chế kiểm soát nội bộ chặt chẽ: Việc thiếu cơ chế kiểm tra chéo bắt buộc và độc lập đối với các lô hàng trước khi khai báo là một nguyên nhân quan trọng dẫn đến sai sót không được phát hiện và xử lý kịp thời.
Nguyên nhân khách quan:
· Sự thay đổi thường xuyên của chính sách pháp luật: Các văn bản pháp luật về hải quan, thuế, quản lý chuyên ngành thay đổi liên tục, gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc cập nhật, nghiên cứu và điều chỉnh quy trình cho phù hợp.
· Hạ tầng logistics và năng lực của cảng, cơ quan công quyền: Tình trạng ùn tắc tại cảng biển, hệ thống VNACCS/VCIS đôi khi bị quá tải, và sự phối hợp chưa thực sự nhịp nhàng giữa Hải quan với các cơ quan kiểm tra chuyên ngành là những rào cản khách quan làm chậm quá trình thông quan.
· Biến động của thị trường vận tải quốc tế: Giá cước vận tải biển tăng đột biến, tình trạng khan hiếm container rỗng và sự thay đổi lịch trình của các hãng tàu thường xuyên xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch xuất khẩu của công ty và khách hàng.
· Yêu cầu khắt khe từ thị trường nhập khẩu: Các thị trường lớn như EU, Hoa Kỳ, Nhật Bản ngày càng đặt ra nhiều yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và chứng từ xuất xứ (C/O), đòi hỏi công ty phải có năng lực xử lý hồ sơ rất chuyên nghiệp.
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[bookmark: _Toc232486300]3.1 Nguyên cứu và dự báo môi trường kinh doanh
Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới đang có những chuyển biến phức tạp và khó lường sau đại dịch COVID-19, cùng với những căng thẳng địa chính trị giữa các nền kinh tế lớn, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam nói chung và của các doanh nghiệp logistics như Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải nói riêng đang đứng trước cả cơ hội và thách thức đan xen. Việc nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh một cách bài bản, khoa học là yêu cầu sống còn giúp công ty chủ động thích ứng, tận dụng thời cơ và hạn chế rủi ro, từ đó xây dựng chiến lược phát triển phù hợp trong giai đoạn 2026-2030.
[bookmark: _Toc232486301]3.1.1. Về bối cảnh kinh tế vĩ mô và chính sách thương mại quốc tế
Việt Nam đang tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những nền kinh tế có độ mở lớn nhất khu vực Đông Nam Á, với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2025 đạt trên 800 tỷ USD. Các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam tham gia như CPTPP (Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương), EVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu), RCEP (Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực) và UKVFTA (Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Vương quốc Anh) tiếp tục phát huy tác dụng, mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu rộng vào các thị trường lớn như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand và các nước thành viên khác. Điều này kéo theo nhu cầu ngày càng tăng về các dịch vụ logistics hỗ trợ xuất khẩu, đặc biệt là dịch vụ làm thủ tục hải quan, khai thuê, xin cấp C/O, vận tải đa phương thức và chuỗi cung ứng trọn gói. Với lợi thế gần 20 năm kinh nghiệm của đội ngũ chuyên gia và mạng lưới văn phòng trải dài từ Bắc vào Nam, Vạn Hải có vị thế thuận lợi để đón đầu xu hướng này.
Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu tích cực, môi trường kinh doanh cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro và bất ổn. Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tuy có dấu hiệu hạ nhiệt nhưng chưa chấm dứt hoàn toàn, trong khi chính sách thuế quan của Mỹ dưới thời chính quyền mới có thể áp dụng mức thuế đối ứng lên tới 46% đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam, cao hơn đáng kể so với mức 19% dành cho Indonesia và Philippines. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường Mỹ, đặc biệt là các mặt hàng dệt may, da giày, gỗ và thủy sản, từ đó gián tiếp tác động đến sản lượng hàng hóa cần vận chuyển và làm thủ tục hải quan qua Vạn Hải.
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Ngành logistics Việt Nam đang trong giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hệ thống hải quan điện tử VNACCS/VCIS đã được triển khai trên toàn quốc, tỷ lệ tờ khai được xử lý qua điện tử đạt trên 99%. Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và cơ chế một cửa ASEAN (ASW) đang dần được hoàn thiện, kết nối liên thông giữa cơ quan Hải quan với 13 bộ, ngành khác, giúp rút ngắn thời gian thông quan từ nhiều ngày xuống còn vài giờ đối với nhiều loại hình hàng hóa.
Xu hướng số hóa, tự động hóa và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý chuỗi cung ứng, dự báo nhu cầu, tối ưu lộ trình vận chuyển và quản lý rủi ro đang trở thành tiêu chuẩn mới của ngành. Những doanh nghiệp logistics nào không bắt kịp xu hướng này sẽ nhanh chóng bị tụt hậu và mất thị phần.
Đối với Vạn Hải, đây vừa là cơ hội để nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua ứng dụng công nghệ, vừa là thách thức đòi hỏi phải đầu tư bài bản về hạ tầng số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Thực tế cho thấy, nhiều đối thủ cạnh tranh như Gemadept, ITL Corp đã có những bước tiến vượt bậc trong tự động hóa kho bãi, quản lý vận tải bằng phần mềm TMS hiện đại và tích hợp dữ liệu với hải quan, trong khi Vạn Hải vẫn đang trong giai đoạn đầu của chuyển đổi số, với việc lưu trữ hồ sơ còn phân tán, thiếu hệ thống quản lý chứng từ tập trung và chưa có cơ chế kiểm tra chéo tự động.
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Thị trường logistics tại Đà Nẵng và các tỉnh lân cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Thừa Thiên Huế) đang ngày càng trở nên sôi động và cạnh tranh khốc liệt hơn. Bên cạnh các doanh nghiệp vừa và nhỏ truyền thống, sự xuất hiện của các chi nhánh của các tập đoàn logistics hàng đầu Việt Nam và các công ty giao nhận nước ngoài đã làm thay đổi cục diện thị trường.
Các đối thủ này không chỉ mạnh về tiềm lực tài chính mà còn có lợi thế về mạng lưới đối tác quốc tế, hệ thống công nghệ hiện đại, và đặc biệt là khả năng cung cấp mức giá cước vận tải biển cạnh tranh hơn nhờ sản lượng hàng lớn, từ đó có sức mặc cả mạnh với các hãng tàu top đầu như Maersk, MSC, CMA-CGM.
Bên cạnh đó, xu hướng "insourcing logistics" – tức các doanh nghiệp xuất khẩu tự thành lập bộ phận logistics hoặc công ty con chuyên trách – cũng đang dần hình thành, đặc biệt trong số các nhà máy sản xuất quy mô vừa và lớn tại Quảng Nam và Quảng Ngãi. Động thái này, nếu tiếp diễn, sẽ khiến Vạn Hải mất dần các khách hàng truyền thống vốn là nguồn thu ổn định trong nhiều năm qua.
[bookmark: _Toc232486304]3.1.4. Về yêu cầu ngày càng cao từ phía khách hàng và thị trường xuất khẩu
Khách hàng của Vạn Hải hiện nay không chỉ đơn thuần yêu cầu một dịch vụ làm thủ tục hải quan đơn lẻ, mà họ mong muốn một giải pháp logistics trọn gói, liền mạch, minh bạch và có thể theo dõi được trạng thái hàng hóa theo thời gian thực.
Đặc biệt, với các thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chứng nhận xuất xứ (C/O), kiểm dịch thực vật, kiểm tra an toàn thực phẩm và các tiêu chuẩn môi trường, lao động ngày càng nghiêm ngặt. Nếu Vạn Hải không nâng cao năng lực xử lý các bộ chứng từ phức tạp này, khách hàng sẽ chuyển sang các đơn vị trung gian khác có chuyên môn sâu hơn.
[bookmark: _Toc232486305]3.1.5. Định hướng chiến lược từ dự báo môi trường
Trước những dự báo và phân tích trên, có thể rút ra một số nhận định quan trọng định hướng cho chiến lược phát triển của Vạn Hải trong giai đoạn tới:
Cơ hội vẫn còn rất lớn nhưng không còn dễ dàng, đòi hỏi công ty phải nâng cấp toàn diện về quy trình, con người, công nghệ và chất lượng dịch vụ.
Việc hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu là một trong những khâu đột phá quan trọng nhất, không chỉ giúp giảm sai sót, rút ngắn thời gian, mà còn tạo dựng uy tín và lòng tin với khách hàng.
Công ty cần chủ động xây dựng các kịch bản dự phòng cho những biến động bất lợi về chính sách thương mại, giá cước vận tải và tỷ giá hối đoái, đặc biệt trong bối cảnh xung đột thương mại và chính sách thuế quan có nhiều bất trắc.
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Trên cơ sở nghiên cứu và dự báo môi trường kinh doanh, cùng với việc đánh giá thực trạng hoạt động và những hạn chế trong quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu đã được phân tích, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải xác định định hướng phát triển và mục tiêu cụ thể cho giai đoạn 2026-2028 như sau:
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 Định hướng về phát triển dịch vụ
Vạn Hải sẽ tập trung phát triển theo hướng "chuyên nghiệp hóa – số hóa – khác biệt hóa" 
Chuyên nghiệp hóa: Chuẩn hóa toàn bộ quy trình nghiệp vụ theo các tiêu chuẩn tốt nhất của ngành, từ khâu tiếp nhận yêu cầu, xử lý chứng từ, khai báo hải quan đến giao nhận và thanh lý.
Số hóa: Đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin vào mọi khâu của quy trình, từ quản lý hồ sơ điện tử, tích hợp khai báo hải quan, đến xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ và kết nối với đối tác.
Khác biệt hóa: Tạo ra những giá trị riêng biệt so với đối thủ cạnh tranh như xây dựng đội ngũ chuyên trách xử lý các lô hàng phức tạp (hàng nông sản cần C/O, hàng có kiểm tra chuyên ngành, hàng quá khổ quá tải), hoặc cung cấp dịch vụ tư vấn chiến lược xuất khẩu cho khách hàng.
 Định hướng về thị trường và khách hàng
Thị trường: Duy trì và củng cố thị trường truyền thống (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, ASEAN), đồng thời đẩy mạnh khai thác các thị trường mới có giá trị gia tăng cao như EU (Đức, Hà Lan, Pháp), Australia và New Zealand.
Cơ cấu khách hàng: Tập trung vào hai nhóm khách hàng chính:
Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản, thủy sản và hàng công nghiệp quy mô vừa, có nhu cầu ổn định và sẵn sàng chi trả cho dịch vụ chất lượng cao.
Các đối tác forwarder quốc tế cần đại lý tại thị trường Việt Nam, đặc biệt qua các cảng Đà Nẵng, Quy Nhơn, Chu Lai.
Chăm sóc khách hàng chiến lược: Triển khai chính sách Key Account Management (KAM) đối với khách hàng FDI lớn, giao cho Phòng Key Account mới thành lập (03 nhân sự) phụ trách chuyên biệt.
 Định hướng về nguồn lực
Nguồn nhân lực: Tiếp tục tuyển dụng và đào tạo, đặc biệt các vị trí chuyên môn sâu về thủ tục hải quan, xử lý chứng từ phức tạp và ngoại ngữ chuyên ngành. Xây dựng lộ trình thăng tiến rõ ràng, tạo động lực gắn bó lâu dài cho nhân viên.
Cơ sở vật chất và công nghệ: Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý chứng từ tập trung, nâng cấp hạ tầng mạng, trang bị thêm thiết bị văn phòng cần thiết.
Tài chính: Duy trì cơ cấu vốn an toàn (tỷ lệ vốn chủ sở hữu trên 50%), sẵn sàng huy động thêm vốn vay cho cơ hội đầu tư hiệu quả.
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Trong giai đoạn tới, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải đặt ra một số mục tiêu phát triển cụ thể như sau:
· Nâng cao chất lượng dịch vụ logistics và thủ tục hải quan nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. 
· Rút ngắn thời gian xử lý chứng từ và thời gian thông quan hàng hóa thông qua việc chuẩn hóa quy trình và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin. 
· Giảm thiểu các sai sót trong khai báo hải quan, hạn chế phát sinh chi phí không cần thiết và nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro. 
· Tăng cường đào tạo và phát triển nguồn nhân lực có chuyên môn cao, đáp ứng yêu cầu của hoạt động xuất nhập khẩu trong môi trường hội nhập quốc tế. 
· Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản lý hồ sơ, lưu trữ dữ liệu và theo dõi tiến độ xử lý công việc. 
· Mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác logistics nhằm gia tăng doanh thu và nâng cao vị thế cạnh tranh của công ty trên thị trường. 
· Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả và tạo điều kiện để nhân viên phát huy năng lực, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp. 
Với định hướng và mục tiêu phát triển trên, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải kỳ vọng sẽ từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, hoàn thiện chất lượng dịch vụ logistics và khẳng định vị thế của mình trên thị trường trong những năm tới.
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Để khắc phục tình trạng thời gian xử lý chứng từ còn kéo dài, phụ thuộc nhiều vào các khâu trung gian và thường xảy ra sai sót trong quá trình khai báo, Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải cần tập trung hoàn thiện quy trình xử lý chứng từ và khai báo hải quan điện tử theo hướng nhanh chóng, chính xác và đồng bộ hơn.
Công ty cần xây dựng bộ checklist kiểm tra chứng từ chuẩn áp dụng thống nhất cho từng loại hình xuất khẩu. Bộ checklist này phải bao gồm các nội dung kiểm tra cụ thể như: tên hàng, mã HS, số lượng, trọng lượng, điều kiện giao hàng, thông tin trên hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói, vận đơn và chứng nhận xuất xứ (C/O). Việc chuẩn hóa quy trình kiểm tra sẽ giúp hạn chế tình trạng thiếu sót chứng từ hoặc khai báo không thống nhất giữa các nhân viên.
Công ty cũng cần quy định rõ trách nhiệm của từng bộ phận trong quá trình xử lý chứng từ nhằm tránh chồng chéo công việc và rút ngắn thời gian luân chuyển hồ sơ. Bộ phận kinh doanh phải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin đơn hàng ngay từ đầu; bộ phận chứng từ chịu trách nhiệm kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; bộ phận khai báo hải quan thực hiện truyền tờ khai và theo dõi phản hồi từ hệ thống VNACCS/VCIS. Việc phân công rõ ràng sẽ giúp tăng tính chủ động và nâng cao hiệu quả phối hợp nội bộ.
Công ty nên áp dụng cơ chế kiểm tra chéo trước khi truyền tờ khai chính thức. Theo đó, mỗi tờ khai cần được ít nhất một nhân viên khác rà soát lại các thông tin quan trọng như mã HS, trị giá khai báo, loại hình xuất khẩu và điều kiện giao hàng. Giải pháp này giúp giảm thiểu các lỗi khai báo dẫn đến phải sửa hoặc hủy tờ khai, gây mất thời gian và phát sinh chi phí.
Doanh nghiệp cần chủ động cập nhật thường xuyên các chính sách mới của cơ quan Hải quan và các quy định liên quan đến xuất khẩu, đặc biệt là quy định về mã HS, biểu thuế, chứng nhận xuất xứ và kiểm tra chuyên ngành. Công ty có thể giao nhiệm vụ này cho một nhân sự chuyên trách hoặc xây dựng nhóm cập nhật thông tin nội bộ nhằm phổ biến nhanh chóng các thay đổi đến toàn bộ nhân viên nghiệp vụ.
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Nguồn nhân lực là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả của quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu. Mặc dù đội ngũ nhân viên của công ty có kinh nghiệm thực tế, tuy nhiên vẫn còn tồn tại tình trạng thiếu nhân sự và hạn chế trong xử lý các tình huống phát sinh phức tạp. Vì vậy, công ty cần chú trọng hơn đến công tác đào tạo và phát triển nhân lực chuyên môn.
Công ty cần tổ chức các khóa đào tạo định kỳ về nghiệp vụ hải quan, quy định pháp luật mới, kỹ năng phân loại mã HS và xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình thông quan. Nội dung đào tạo cần gắn liền với thực tế công việc, kết hợp giữa lý thuyết và thực hành trên hệ thống VNACCS/VCIS nhằm nâng cao khả năng xử lý nghiệp vụ của nhân viên.
Đối với nhân viên mới, công ty nên xây dựng chương trình đào tạo nội bộ theo mô hình “cầm tay chỉ việc”, phân công nhân viên có kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp trong thời gian đầu. Điều này sẽ giúp nhân viên nhanh chóng nắm bắt quy trình làm việc thực tế, giảm thiểu sai sót khi xử lý hồ sơ.
Công ty cũng cần chú trọng nâng cao trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp cho nhân viên, đặc biệt là tiếng Anh thương mại và tiếng Anh chuyên ngành xuất nhập khẩu. Đây là yếu tố quan trọng giúp nhân viên làm việc hiệu quả với khách hàng nước ngoài, hãng tàu và các đối tác quốc tế.
Doanh nghiệp cần xây dựng chính sách đãi ngộ và khuyến khích phù hợp nhằm giữ chân nhân sự có năng lực. Việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, có lộ trình thăng tiến rõ ràng sẽ giúp tăng động lực làm việc và hạn chế tình trạng biến động nhân sự.
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Trong bối cảnh ngành logistics đang chuyển dịch mạnh sang mô hình số hóa, việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là yêu cầu tất yếu đối với Công ty Vạn Hải nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và tối ưu hóa quy trình thủ tục hải quan.
Công ty cần đầu tư xây dựng hệ thống quản lý chứng từ tập trung (DMS – Document Management System) thay cho phương thức lưu trữ phân tán hiện nay. Hệ thống này cho phép lưu trữ, tìm kiếm và chia sẻ hồ sơ nhanh chóng giữa các bộ phận, đồng thời hạn chế nguy cơ thất lạc chứng từ.
Công ty nên triển khai hệ thống quản lý quy trình công việc (Workflow) để theo dõi tiến độ xử lý từng lô hàng theo thời gian thực. Mỗi bước xử lý sẽ được cập nhật tự động trên hệ thống, giúp ban lãnh đạo dễ dàng kiểm soát tiến độ và phát hiện sớm các khâu chậm trễ.
Doanh nghiệp cần tích hợp dữ liệu giữa các bộ phận kinh doanh, chứng từ, kế toán và khai báo hải quan nhằm giảm thao tác nhập liệu thủ công và hạn chế sai sót do nhập dữ liệu nhiều lần. Việc đồng bộ dữ liệu sẽ giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao độ chính xác trong xử lý hồ sơ.
Công ty cần đẩy mạnh số hóa toàn bộ hồ sơ xuất khẩu và áp dụng chữ ký số trong xử lý chứng từ nội bộ. Giải pháp này giúp rút ngắn thời gian xử lý, giảm chi phí in ấn và tạo điều kiện thuận lợi cho công tác lưu trữ, tra cứu sau này.
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Để hạn chế rủi ro trong quá trình thông quan và kiểm tra sau thông quan, công ty cần xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ chặt chẽ hơn đối với toàn bộ quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu.
Công ty cần xây dựng cơ chế đánh giá rủi ro đối với từng loại hàng hóa, từng thị trường xuất khẩu và từng khách hàng. Đối với các lô hàng có nguy cơ cao như hàng kiểm tra chuyên ngành, hàng yêu cầu C/O ưu đãi hoặc hàng xuất khẩu sang thị trường khó tính như EU, Nhật Bản, cần có quy trình kiểm tra hồ sơ kỹ lưỡng hơn trước khi khai báo.
Doanh nghiệp nên xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ về các lỗi sai thường gặp trong quá trình khai báo hải quan để làm tài liệu tham khảo cho nhân viên. Việc tổng hợp và phân tích các lỗi phát sinh sẽ giúp công ty rút kinh nghiệm và phòng tránh sai sót tương tự trong tương lai.
Đối với công tác lưu trữ hồ sơ, công ty cần thực hiện lưu trữ song song cả bản giấy và bản điện tử theo đúng quy định của pháp luật hải quan. Hồ sơ cần được phân loại khoa học theo từng khách hàng, từng loại hình xuất khẩu và từng thời gian cụ thể nhằm thuận tiện cho việc tra cứu và phục vụ kiểm tra sau thông quan.
3.3.5. Tăng cường phối hợp với cơ quan Hải quan và các đối tác logistics
Công ty Vạn Hải cần tăng cường mối quan hệ phối hợp với cơ quan Hải quan, hãng tàu và các đối tác logistics nhằm nâng cao hiệu quả thông quan hàng hóa.
Công ty nên chủ động tham gia các hội nghị đối thoại doanh nghiệp – Hải quan để kịp thời nắm bắt các thay đổi về chính sách và phản ánh những khó khăn phát sinh trong thực tế. Việc duy trì mối quan hệ hợp tác tích cực với cơ quan Hải quan sẽ giúp doanh nghiệp thuận lợi hơn trong quá trình xử lý các tình huống phát sinh.
Công ty cần xây dựng mối quan hệ hợp tác ổn định với các hãng tàu, đại lý vận tải và đơn vị kho bãi nhằm chủ động hơn trong việc bố trí container, đặt booking và xử lý các sự cố phát sinh liên quan đến lịch tàu hoặc vận chuyển hàng hóa.
Việc phối hợp chặt chẽ với các đối tác logistics không chỉ giúp đảm bảo tiến độ giao hàng mà còn góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và uy tín của công ty trên thị trường quốc tế.
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· Đối với Cục Hải quan Đà Nẵng 
Thiết lập “đường dây nóng” ưu tiên cho các đơn vị khai hải quan có uy tín
Thực tế tại Vạn Hải cho thấy, khi gặp các lô hàng bị phân luồng vàng hoặc đỏ (đặc biệt vào giờ cao điểm hoặc cuối tuần), thời gian chờ giải quyết vướng mắc đôi khi kéo dài 6-8 giờ, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ giao hàng cho đối tác nước ngoài.
Kiến nghị:
· Cục Hải quan Đà Nẵng thiết lập đường dây nóng (hotline) dành riêng cho các doanh nghiệp logistics có tỷ lệ tuân thủ tốt và sản lượng khai báo ổn định như Vạn Hải.
· Đầu mối tiếp nhận là công chức hải quan có thẩm quyền, có thể xử lý nhanh các tình huống: điều chỉnh tờ khai, giải đáp vướng mắc về mã HS, xác nhận bổ sung chứng từ.
· Thời gian phản hồi tối đa 30 phút đối với các vấn đề khẩn cấp.
 Giảm thời gian chờ đợi, bảo đảm tiến độ thông quan, tăng uy tín với khách hàng.
Tổ chức định kỳ buổi đối thoại 6 tháng/lần giữa Hải quan Đà Nẵng và các doanh nghiệp logistics chủ chốt
Hiện nay, việc cập nhật chính sách mới của Vạn Hải chủ yếu thông qua văn bản hành chính hoặc các lớp tập huấn đại trà, thiếu sự trao đổi hai chiều về khó khăn thực tế.
Kiến nghị:
Định kỳ 6 tháng/lần, Cục Hải quan Đà Nẵng tổ chức buổi làm việc chuyên đề với nhóm doanh nghiệp logistics chủ chốt (trong đó có Vạn Hải) với các nội dung:
· Cập nhật sớm những điểm mới trong quy trình kiểm tra, thông quan.
· Lắng nghe phản hồi thực tiễn từ doanh nghiệp về các vướng mắc phát sinh (ví dụ: tiêu chí phân luồng chưa rõ, thời gian xử lý hồ sơ chậm…).
· Thống nhất cách xử lý các tình huống thường gặp.
 Doanh nghiệp chủ động thích ứng với thay đổi chính sách, giảm sai sót do thiếu thông tin.
Đơn giản hóa mẫu biểu khai báo nội bộ, tích hợp các trường thông tin ISF 10+2 và Entry Summary vào VNACCS
Đối với các lô hàng xuất khẩu theo điều kiện DDP hoặc có đích đến là thị trường Mỹ, Vạn Hải phải khai báo thêm bộ chứng từ ISF 10+2 (Importer Security Filing) theo yêu cầu của CBP Hoa Kỳ. Hiện nay, việc này yêu cầu nhập liệu trùng lặp trên nhiều hệ thống khác nhau, gây mất thời gian và tăng nguy cơ sai sót.
Kiến nghị:
· Cục Hải quan Đà Nẵng đề xuất lên Tổng cục Hải quan tích hợp sẵn các trường thông tin của ISF 10+2 và Entry Summary vào phần mềm khai hải quan VNACCS.
· Cho phép doanh nghiệp chỉ cần nhập một lần, hệ thống tự động trích xuất và tạo bộ khai báo tương ứng với yêu cầu của nước nhập khẩu.
 Giảm gánh nặng nhập liệu trùng lặp, tiết kiệm 30-40% thời gian xử lý chứng từ cho các lô hàng xuất sang Mỹ và EU.
· Đối với Tổng cục Hải quan Việt Nam
Chuẩn hóa và mở rộng quy trình “một cửa quốc gia” và “một cửa ASEAN”
Hiện tại, mặc dù Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) đã được triển khai, nhưng thực tế tại Vạn Hải, nhiều lô hàng vẫn phải nộp hồ sơ giấy cho các bộ, ngành khác nhau (ví dụ: C/O phải gửi qua VCCI, giấy phép chuyên ngành phải nộp trực tiếp tại Bộ Nông nghiệp hoặc Bộ Công Thương).
Kiến nghị:
· Tổng cục Hải quan đẩy nhanh lộ trình kết nối 100% các thủ tục chuyên ngành lên cổng NSW.
· Mở rộng Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) để doanh nghiệp chỉ cần nộp hồ sơ một lần cho các lô hàng xuất khẩu trong khu vực, tự động được công nhận bởi các nước thành viên.
 Giảm thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cấp C/O và giấy phép chuyên ngành từ 3-5 ngày xuống còn dưới 1 ngày.
Đẩy nhanh lộ trình kết nối tự động giữa VNACCS, hệ thống C/O điện tử của VCCI và cổng thông tin bảo hiểm
Thực tế, Vạn Hải hiện vẫn phải nộp bản giấy hoặc file scan C/O, chứng từ bảo hiểm cho cơ quan hải quan khi được yêu cầu (luồng vàng, đỏ). Việc này gây chậm trễ do phải gửi qua nhiều kênh và có rủi ro thất lạc.
Kiến nghị:
· Xây dựng cơ chế truyền trực tuyến (API) giữa VNACCS, hệ thống C/O điện tử của VCCI và cổng thông tin bảo hiểm.
· Cho phép cơ quan hải quan tự động tra cứu và xác thực C/O, hợp đồng bảo hiểm ngay trên hệ thống mà không cần doanh nghiệp nộp lại bản giấy.
· Tích hợp chức năng truyền SI (Shipping Instruction) và VGM (Verified Gross Mass) từ VNACCS sang các hãng tàu, giảm thao tác nhập lại thủ công.
 Giảm 80% thời gian nộp bổ sung chứng từ, hạn chế rủi ro sai lệch dữ liệu giữa các hệ thống.
Ban hành khung thời gian tối đa cho việc chờ phân luồng và kiểm hóa thực tế
Một trong những bức xúc lớn nhất của Vạn Hải là thời gian chờ xử lý luồng vàng và đỏ không được quy định rõ. Có lô hàng phải chờ 2-3 ngày mới được kiểm tra thực tế, phát sinh chi phí lưu bãi, lưu container rất lớn (bình quân 50-70 USD/container/ngày).
Kiến nghị:
· Tổng cục Hải quan ban hành khung thời gian tối đa cho từng loại luồng:
+   Luồng vàng (kiểm tra hồ sơ): tối đa 4 giờ làm việc kể từ khi nộp bổ sung đầy đủ.
+   Luồng đỏ (kiểm tra thực tế): tối đa 24 giờ làm việc kể từ khi hàng được đưa vào khu vực kiểm hóa.
· Quy định rõ trách nhiệm của công chức hải quan nếu để quá thời gian mà không có lý do chính đáng.
· Xây dựng cơ chế bồi thường thiệt hại cho doanh nghiệp trong trường hợp chậm trễ do lỗi từ phía cơ quan hải quan (theo tinh thần thí điểm tại một số cảng lớn như Hải Phòng, TP.HCM).
 Doanh nghiệp chủ động kế hoạch giao nhận, giảm phát sinh chi phí lưu kho bãi, tạo sự công bằng và minh bạch.
[bookmark: _Toc232486316]3.4.2. Kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước
· Hoàn thiện hệ thống pháp luật
Ban hành Thông tư hướng dẫn riêng về quy trình xuất khẩu door-to-door (DDP)
Vạn Hải đang từng bước mở rộng dịch vụ DDP (giao hàng trả thuế) cho các thị trường EU và Mỹ. Tuy nhiên, hiện chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm pháp lý và nghĩa vụ thuế đối với doanh nghiệp logistics làm thủ tục nhập khẩu tại nước đến.
Kiến nghị:
Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Công Thương ban hành Thông tư hướng dẫn riêng về quy trình xuất khẩu DDP, trong đó quy định rõ:
· Trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp logistics khi đứng tên khai báo nhập khẩu tại nước đến.
· Yêu cầu về quỹ dự phòng thuế nhập khẩu để bảo đảm nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước (có thể dưới hình thức bảo lãnh ngân hàng hoặc bảo hiểm).
· Quy trình xử lý hàng hóa trong trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu tại nước đến không nhận hàng hoặc chậm thanh toán.
 Doanh nghiệp logistics yên tâm mở rộng dịch vụ DDP, tăng giá trị gia tăng và lợi thế cạnh tranh.
Hoàn thiện khung pháp lý khuyến khích phát triển logistics xanh và số hóa
Xu hướng chuyển đổi số và logistics xanh đang là yêu cầu bắt buộc để duy trì lợi thế cạnh tranh. Tuy nhiên, hiện chưa có cơ chế ưu đãi đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ như Vạn Hải đầu tư.
Kiến nghị:
Quốc hội và Chính phủ xem xét ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (giảm 10-20% trong 3-5 năm đầu) cho các doanh nghiệp logistics đầu tư vào:
· Hệ thống quản lý chứng từ điện tử (DMS) và tự động hóa khai báo hải quan.
· Phần mềm quản lý vận tải (TMS) và quản lý kho hàng (WMS).
· Các giải pháp giảm phát thải trong vận tải (xe điện, tối ưu lộ trình).
· Hỗ trợ lãi suất vay vốn đầu tư công nghệ thông qua Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia.
 Giảm gánh nặng chi phí đầu tư ban đầu, thúc đẩy doanh nghiệp nhanh chóng bắt kịp xu hướng chuyển đổi số.
· Đơn giản hóa thủ tục hành chính
Áp dụng “tờ khai một lần, sử dụng đa mục đích”
Hiện nay, với một lô hàng xuất khẩu, Vạn Hải phải nhập liệu thông tin cơ bản (tên hàng, số lượng, trọng lượng, container, người gửi, người nhận…) trên ít nhất 3-4 hệ thống khác nhau:
· Tờ khai hải quan VNACCS.
· Shipping Instruction (SI) cho hãng tàu.
· VGM (Verified Gross Mass).
· ISF 10+2 (nếu xuất sang Mỹ).


Kiến nghị:
· Cơ quan quản lý nhà nước (Bộ Tài chính, Bộ Giao thông Vận tải) phối hợp với các hãng tàu và cảng biển xây dựng mẫu tờ khai thống nhất.
· Cho phép một tờ khai hải quan tự động trích xuất và gửi đi dưới các định dạng SI, VGM, ISF 10+2 mà không cần nhập lại.
· Áp dụng thí điểm tại cảng Đà Nẵng và cảng Hải Phòng từ năm 2026, sau đó nhân rộng toàn quốc.
 Giảm 50-60% thời gian nhập liệu, loại bỏ sai sót do nhập trùng lặp.
Rút ngắn số lượng hồ sơ yêu cầu, loại bỏ giấy tờ trùng lặp
Theo phản ánh từ bộ phận chứng từ của Vạn Hải, có những giấy tờ như hợp đồng thương mại, hóa đơn thương mại, phiếu đóng gói phải nộp/nhập đến 3-4 lần trong cùng một quy trình (lúc khai tờ khai, lúc bổ sung chứng từ luồng vàng, lúc gửi SI cho hãng tàu…).
Kiến nghị:
· Các cơ quan quản lý (Hải quan, Cảng vụ, Hãng tàu) thống nhất một bộ hồ sơ số cho mỗi lô hàng, được lưu trữ trên kho dữ liệu dùng chung.
· Cho phép sử dụng bản sao điện tử có xác thực (chữ ký số, tem thời gian) thay thế hoàn toàn bản giấy.
· Hủy bỏ yêu cầu nộp bản scan hợp đồng và hóa đơn nhiều lần; chỉ cần cung cấp mã tham chiếu duy nhất (ID) cho mỗi lô hàng.
 Tiết kiệm chi phí in ấn, lưu trữ, giảm thời gian tìm kiếm và đối chiếu chứng từ.
Cải tiến Cổng dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn)
Hiện nay, giao diện và chức năng theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ xuất khẩu trên Cổng dịch vụ công quốc gia còn rất sơ sài. Vạn Hải khó có thể biết được chính xác hồ sơ của mình đang ở khâu nào, đã được chuyển sang cơ quan nào hay chưa, và cần bổ sung gì.
Kiến nghị:
Nâng cấp Cổng dịch vụ công quốc gia với các chức năng:
· Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ xuất khẩu theo thời gian thực (dạng timeline hoặc flow chart), cho phép doanh nghiệp biết chính xác hồ sơ đang ở bước nào, ai đang xử lý, thời gian dự kiến hoàn thành.
· Cảnh báo tự động qua email hoặc Zalo khi có yêu cầu bổ sung chứng từ, khi hồ sơ bị từ chối hoặc khi có thay đổi về trạng thái.
· Tích hợp khung thời gian tối đa (theo kiến nghị 3.3.1.c) để doanh nghiệp có căn cứ khiếu nại nếu quá hạn.
· Hỗ trợ tra cứu và xác thực tự động các loại C/O, giấy phép chuyên ngành từ các bộ, ngành.
 Minh bạch hóa quy trình xử lý, doanh nghiệp chủ động phối hợp, giảm áp lực liên hệ trực tiếp, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và tin cậy.


























KẾT LUẬN
Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới, hoạt động xuất khẩu đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Song song với đó, thủ tục hải quan được xem là một trong những khâu quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến tốc độ lưu thông hàng hóa, chi phí logistics và hiệu quả hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Vì vậy, việc nghiên cứu và hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu là yêu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực logistics và xuất nhập khẩu hiện nay.
Thông qua quá trình nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải”, khóa luận đã đạt được một số kết quả nhất định.
Ở Chương 1, đề tài đã hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến hoạt động xuất khẩu, thủ tục hải quan và quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu. Đồng thời, khóa luận cũng đã làm rõ vai trò của thủ tục hải quan trong hoạt động xuất nhập khẩu, các loại chứng từ hải quan thường sử dụng cũng như những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thực hiện thủ tục hải quan của doanh nghiệp. Đây là cơ sở lý luận quan trọng để phục vụ cho việc phân tích thực trạng và đề xuất giải pháp ở các chương tiếp theo.
Ở Chương 2, khóa luận đã tiến hành phân tích thực trạng quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải. Qua quá trình tìm hiểu thực tế, đề tài nhận thấy công ty đã xây dựng được quy trình nghiệp vụ tương đối đầy đủ, có sự phối hợp giữa các bộ phận và từng bước ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động khai báo hải quan điện tử. Bên cạnh những kết quả đạt được, quy trình thủ tục hải quan của công ty vẫn còn tồn tại một số hạn chế như thời gian xử lý chứng từ còn kéo dài, công tác lưu trữ hồ sơ chưa thực sự đồng bộ, việc cập nhật chính sách pháp luật mới đôi lúc chưa kịp thời và khả năng xử lý tình huống phát sinh của một số nhân viên còn hạn chế. Những tồn tại này đã ảnh hưởng nhất định đến hiệu quả hoạt động xuất khẩu và chất lượng dịch vụ của công ty.
Trên cơ sở đó, tại Chương 3, khóa luận đã đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan trong hoạt động xuất khẩu tại công ty như: hoàn thiện quy trình xử lý chứng từ và khai báo hải quan điện tử; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, đẩy mạnh công tác kiểm soát rủi ro và lưu trữ hồ sơ; đồng thời đưa ra một số kiến nghị đối với cơ quan hải quan và cơ quan quản lý nhà nước nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục xuất khẩu.
Nhìn chung, việc hoàn thiện quy trình thủ tục hải quan không chỉ giúp Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Vạn Hải nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu, giảm thiểu rủi ro và chi phí phát sinh mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và uy tín của doanh nghiệp trên thị trường quốc tế. Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian nghiên cứu, kiến thức chuyên môn và phạm vi tiếp cận số liệu thực tế nên khóa luận khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến từ quý Thầy Cô và doanh nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn.
Em xin chân thành cảm ơn!
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PACKING LIST

Exporter :
ABC OVERSEAS LTD

A~ 123, Sector 1, Noida,

India

Cell: 011 1234567

E-mail : abcoverseas@gmail.com

Invoice No. : EO1

Invoice DT : December 25, 2017

IEC NO : 1234567890
PAN NO : ABCDE1234F
GSTN NO : 24ABCDE1234F 1GH

P.OP.INo.: 01

Buyer's Ref. & Date :

DATE : December 01, 2017

Consignes : Notify Party :
XYZINTERNATIONAL INC | XYZ INTERNATIONAL INC
North Zone, Ware house city, | North Zone, Ware house city,

India

Country of Origin of Goods :

Berlin Beriin Country of Final Destination :
Germany Germany Germany

Carried By : Place of receipt by pre- Port of Discharge. Port of Loading
Road ioida Hamburg Port - Germany Mundra Port - India

Terms and Payment :
50% Advance by TT and rest 50% against DP at sight

Container No Custom Seal No Line Seal No Lorry/Truck No
MSC158430444. 232456 12354 GJ12AZ6870
Packing Description of Goods HSCode | Unit |Quantty | NETWT. | GROSSWT.
KGS. KGS.
Total 30 Wooden | 1) Diesel Engine 84099841 | Nos 2 5200000 | 5720.000
Boxes. 8HP,
RPM : 600 RPM, Bush Bearing Type
Engine
1x20ft FCL
2) Engine Valve 67089900 | pes 200 80,000 80.000
Length : 150mm
Diameter: Smm, Cap Diameter : 25mm
Total | 226000 | 5280000 | 5800.000

NetWeight : 5260.000
Gross Weight : 5800.000

FOR, ABC OVERSEAS LTD

AUTHORIZED SIGNATORY

>

bP1

1
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SALE CONTRACT

Today. in
Seller (Shipper)
Email Pic:

Buyer (Cnee)

- Email : vinatrain.cdu@gmail.com

The two Parties have agreed to enter into this Contract with the followding terms & conditions:

Article 1: Products, model, quality & price

11 Quanity & Quality of the products provided by the seller must be nexe 100%, made in
Viet Nam and match with models & specifications as the isted below:

Commodity Price. Standard Export Volume | Total

Toal

The products are in accordance with exportstandard,
No damage during transport s accepted.
1.2 Total value: usD.

Payment Term: Incoterms 2010

Article

Curtency: U.S Dollar (USD) converted at the time of payment at the rate of the State Bank
of Vieinam announced,

Beneficiary Bank Name:

Beneficiary Bank address:
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Bencficiary Account Name:
Banking Account No:
Swif code:
Bencficary Bank Code:
Payment vouchers:
+ Commercial invoic: 0 orginals
+ Detsiled of acking list: 02 rginals
“Biloflading :02 orginals
Artcle 3. Time & Place of delivery:

Selle shall dispatch the products orderd hereunder and deliver these to the
buyer within since the date of signing the contract
Term of delivery.

Article 4. *) Rights & obligations of Seler :
+ Deliver right quantity, quanlity, models, time & location to the Buyer.

 Provide all export documents to the Buyer:

 Commercial Invoice: 02 Originals
Packing List 02 Originals
Bill of Lading 01 Surrender
Certificate of Origin 01 Original and, 01 copies
« Insurance certficate 01 Original and, 01 copies

+ Gt money as agreed i the article 3 of the contract
#) Rights & obligations of Buyer:

+ Take the products with quantiy, quality, model, time and place accordingly of delivery
by the Seller

+ Pay i full and on time for the goods as mentioned in the contract,
Article 5. General conditions:

- Two Parties agree to abserve all the terms and conditions herein. Any disputes thay may
arise shallbe resolved on the principle of equality and mutual benefit.

-1 0 settlement is mutually agreed, these dispute shall be submitted to HA NOI
Economic Court for resolution by Viet Nam law.

- This contract shall be effective since the date of signing the contract. Any changes to this
Contract shall be agreed on by the two Partes in writing with scaled.
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- This Contract is made i four copies of equal validity by English. Each party keeps 2

On behalf of Seller On behalf of Buyer
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